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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Một số mô hình phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam / TS. 

Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên; TS. Nguyễn Mỹ Linh, ThS. Nguyễn Phương Thuỳ biên soạn. 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 256 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 

trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Giới thiệu một số mô hình văn hoá đọc ở Việt Nam trong những năm vừa qua. 

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mà các thư viện, tổ chức, cá nhân trên cả nước triển 

khai, tạo ra môi trường thân thiện, tiện ích, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là những 

người ở cơ sở, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, có 

cơ hội học tập suốt đời, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.. 

+ Môn loại: 028.09597 / M458S 

- Mã kho: VV 33576 

 

2/. POPPER, KARL R.. Tri thức khách quan : Một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hoá / 

Karl R. Popper; Chu Lan Đình dịch; Bùi Văn Nam hiệu đính. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 591 

tr.; 22 cm.. - (Tủ sách tinh hoa) 

Tên sách tiếng Anh: Objective Knowledge : An Evolution Approach 

Tóm tắt: Tập hợp 9 bài viết và tham luận của tác giả nghiên cứu về tri thức khách quan 

như tri thức phỏng định, lí thuyết lương năng, tri thức luận, lí thuyết tâm lí khách quan, sự 

tiến hoá.... 

+ Môn loại: 121 / TR300T 

- Mã kho: PM 39723 

- Mã kho: VV 33484 

 

3/. VŨ ĐỨC HUYNH. Phong thuỷ thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà ở : Phong 

thuỷ và các cách hoá giải / ThS. Vũ Đức Huynh biên soạn. - Tái bản. - Thanh Hóa : Công ty 

Sách Panda, 2023. - 351 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản, có giá trị thiết thực giúp 

chủ nhân và những người tham gia thiết kế, xây dựng ngôi nhà có cách thức phát huy những 

ưu điểm, hoá giải những bất lợi của tự nhiên để tạo ra một môi trường sống lý tưởng, tạo điều 

kiện thuận lợi giúp ngôi nhà đón được dòng sinh khí tốt, thực sự là "tổ ấm", là "nơi ước đến, 

chốn mong về" của mỗi thành viên trong gia đình. 

+ Môn loại: 133 / PH431T 

- Mã kho: PM 39720 

- Mã kho: VV 33537 

 

4/. DIJK, SHERI VAN. Đừng để cảm xúc điều khiển cuộc đời = Don''t let your emotions 

run your life for teens : Hướng dẫn "đường đời" cấp tốc cho bạn trẻ tuổi teen / Sheri Van Dijk; 

Vũ Hoàng Oanh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 229 tr. : Bảng, tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Những cách giúp bạn kiểm soát cảm xúc, sẵn sàng đương đầu với mọi hoàn 

cảnh khó khăn: Bình tĩnh và chú tâm; quản lý cảm xúc ngoài tầm kiểm soát giảm; giảm bớt 
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cảm xúc đau buồn; vượt qua khủng hoảng; cải thiện tâm trạng; cải thiện các mối quan hệ và 

kết hợp tất cả lại với nhau. 

+ Môn loại: 152.4 / Đ556Đ 

- Mã kho: PM 39768 

- Mã kho: VV 33504 

 

5/. SWART, TARA. Nội lực: Chuyển hoá cuộc đời bằng sức mạnh não bộ = The source 

/ Tara Swart; Minh Huy Hiếu Nguyễn dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 335 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu bài tập hiệu quả dành cho não bộ để thay đổi não một cách tích cực, 

giúp chúng ta trở thành con người mình mong muốn như: biến đổi não về "hình dạng lý 

tưởng"; rèn luyện số nhà não hệ tư duy; rèn luyện số nhà não hệ cảm xúc; rèn luyện số nhà 

não hệ truyền đạt... 

+ Môn loại: 153 / N452L 

- Mã kho: PM 39733 

- Mã kho: VV 33493 

 

6/. SOLIS, BRIAN. Sống thông minh : Kiểm soát sự phân tâm trong thời đại số và tận 

hưởng cuộc sống trọn vẹn / Brian Solis; Phí Mai dịch. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 347 

tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Lifescale: How to live a more creative, productive and happy life 

Tóm tắt: Chỉ ra cách giúp bạn làm chủ khả năng tập trung và sáng tạo, đồng thời ngừng 

để những phiền nhiễu làm chủ bạn, làm cho cuộc sống dễ chịu và tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158 / S455T 

- Mã kho: PM 39726 

- Mã kho: VV 33486 

 

7/. PRENTISS, CHRIS. Cầu được ước thấy = Be who you want have what you want : 

Làm người mình muốn, đạt điều mình mong / Chris Prentiss; Thái Hà dịch. - Thanh Hóa : 

Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 318 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một chương trình thay đổi bản thân hiệu quả và hướng dẫn 

chính xác từng bước cần thực hiện để tạo ra cuộc sống bạn muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / C125Đ 

- Mã kho: PM 39728 

- Mã kho: VV 33488 

 

8/. THIÊN VŨ. Đạo lý của người xưa / Thiên Vũ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 150 tr.; 21 

cm.. - (Trưởng thành cùng bạn) 

Tóm tắt: Sách hướng đến chân-thiện-mỹ của con người mà tác giả muốn giới thiệu cho 

bạn đọc, với mong muốn là kim chỉ nam cho bạn đọc nhỏ tuổi trên con đường hoàn thiện nhân 

cách của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ108L 

- Mã kho: PM 39754 

- Mã kho: VV 33524 

 

9/. FRANKL, VIKTOR E.. Đi tìm lẽ sống = Yes to life in spite of everthing / Viktor E. 

Frankl; Vũ Lập Nhật dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 133 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Dựa trên trải nghiệm của chính mình và cuộc đời của những bệnh nhân, Frankl 

cho rằng chúng ta không thể tránh khỏi đau khổ nhưng có thể chọn cách để đối mặt với nó, 

tìm kiếm ý nghĩa trong nó, và tiến lên phía trước. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ300T 

- Mã kho: PM 39718 

- Mã kho: VV 33539 

 

10/. HAIM SHAPIRA. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác / Haim 

Shapira; Nguyễn Ngoan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 265 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Dựa trên nguồn tư liệu văn học và triết học đồ sổ, từ alice từ xứ sở thần tiên, 

hoàng tử bé đến Lev Tolstoy, King Solomon và Friedrich Nietzshe, tác giả đã thách thức 

những quan niệm xưa cũ về hạnh phúc, giúp chúng ta biết trân quý hơn những điều nhỏ bé, 

có tầm quan trọng lớn lao trên hành trình của đời sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H107P 

- Mã kho: PM 39714 

- Mã kho: VV 33531 

 

11/. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh Thị 

Diệu Hiền. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 244 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Viết về những suy nghĩ, trải nghiệm của tác giả về cuộc sống, tình yêu, hạnh 

phúc và sự an lạc nội tâm, giúp bạn đọc biết tĩnh lặng để đón nhận cảm xúc của mình và học 

cách bao dung với bản thân cũng như biết ơn những va vấp giúp mình trưởng thành. 

+ Môn loại: 158.1 / H107P 

- Mã kho: PM 39765 

- Mã kho: VV 33501 

 

12/. THIÊN VŨ. Làm người con hiếu thuận / Thiên Vũ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 142 

tr.; 21 cm.. - (Trưởng thành cùng bạn) 

Tóm tắt: Sách hướng đến chân-thiện-mỹ của con người mà tác giả muốn giới thiệu cho 

bạn đọc, với mong muốn là kim chỉ nam cho bạn đọc nhỏ tuổi trên con đường hoàn thiện nhân 

cách của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / L104N 

- Mã kho: PM 39749 

- Mã kho: VV 33519 

 

13/. THIÊN VŨ. Ngọn Hải Đăng để làm người / Thiên Vũ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 

159 tr.; 21 cm.. - (Trưởng thành cùng bạn) 

Tóm tắt: Sách hướng đến chân-thiện-mỹ của con người mà tác giả muốn giới thiệu cho 

bạn đọc, với mong muốn là kim chỉ nam cho bạn đọc nhỏ tuổi trên con đường hoàn thiện nhân 

cách của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / NG430H 

- Mã kho: PM 39751 

- Mã kho: VV 33521 

 

14/. THIÊN VŨ. Nhân phẩm cần có của một con người / Thiên Vũ. - Hà Nội : Phụ nữ, 

2022. - 157 tr.; 21 cm.. - (Trưởng thành cùng bạn) 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÝ 1-2024 

 

4 

 

Tóm tắt: Sách hướng đến chân-thiện-mỹ của con người mà tác giả muốn giới thiệu cho 

bạn đọc, với mong muốn là kim chỉ nam cho bạn đọc nhỏ tuổi trên con đường hoàn thiện nhân 

cách của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / NH121P 

- Mã kho: PM 39750 

- Mã kho: VV 33520 

 

15/. MOELLER, KRISTEN. Sống đi chờ chi = What are you waiting for? : Đón nhận 

cơ hội, cải biến cuộc đời / Kristen Moeller; Trung Sơn dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2023. - 269 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện cá nhân chân thật và bài học cuộc sống sâu sắc. 

Truyền cảm hứng cho bạn bắt đầu hành trình tiến lên phía trước và sống cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / S455Đ 

- Mã kho: PM 39725 

- Mã kho: VV 33485 

 

16/. RISNER, NIGEL. Sống một đời đáng sống : Ăng lực tạo ảnh hưởng bằng sự khác 

biệt / Nigel Risner; Minh Vi dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 255 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những triết lý giản dị mở ra lối đi đánh thức ước mơ, tạo nên những động 

lực thúc đẩy đam mê... từ đó chính bạn sẽ dễ dàng chọn lựa một lối sống đẹp, giản dị, đầy ý 

nghĩa cho cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / S455M 

- Mã kho: PM 39757 

- Mã kho: VV 33527 

 

17/. KELAHER, HOPE. Kết bạn thời công nghệ = Here to make friends : Mở rộng vòng 

bạn bè và nuôi dưỡng những mối quan hệ có ý nghĩa / Hope Kelaher; Đào Mỹ Linh dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn, chiến lược kết bạn và duy trì tình bạn hiệu quả, lời 

khuyên kết bạn dành cho người hướng nội và hướng ngoại, cách kết bạn trên mạng, nghệ 

thuật thể hiện bản thân, duy trì và loại bỏ tình bạn. 

+ Môn loại: 158.25 / K258B 

- Mã kho: PM 39769 

- Mã kho: VV 33505 

 

18/. HYUNGSEOK KIM. Sống trăm năm & tôi nhận thấy... / Hyungseok Kim; Hà 

Hương dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 249 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ suy nghĩ của tác giả về những vấn đề thực tế mà ai cũng phải nghĩ tới 

ít nhất một lần trong đời, từ những chuyện nảy sinh trong gia đình cho tới những thử thách 

ngoài xã hội, về hạnh phúc, hôn nhân và gia điình, tình bạn và tôn giáo, tiền bạc, thành công, 

danh vọng, cuộc sống tuổi già.... 

+ Môn loại: 179.9 / S455T 

- Mã kho: PM 39738 

- Mã kho: VV 33510 

 

19/. ĐỖ LAN HIỀN. Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
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về tôn giáo / PGS.TS. Đỗ Lan Hiền chủ biên; PGS.TS. Lê Văn Lợi, PGS.TS. Hoàng Thị 

Lan...biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 132 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã 

- Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. 

+ Môn loại: 200.9597 / TH561T 

- Mã kho: VV 33570 

 

20/. TINH VÂN. Quản lý học phật giáo từ góc độ kinh điển / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Đồng Diệu dịch. - Hà Nội : Tôn Giáo, 2023. - 21 cm. 

T.1. - 411 tr. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 

- Mã kho: LC 38019 

- Mã kho: PM 39674 

- Mã kho: VV 33461 

 

21/. TINH VÂN. Quản lý học phật giáo từ góc độ kinh điển / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Đồng Diệu dịch. - Hà Nội : Tôn Giáo, 2023. - 21 cm. 

T.2. - 304 tr. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 

- Mã kho: LC 38020 

- Mã kho: PM 39675 

- Mã kho: VV 33462 

 

22/. TINH VÂN. Quản lý học phật giáo từ góc độ kinh điển / Đại sư Tinh Vân; Vạn Lợi, 

Đồng Diệu dịch. - Hà Nội : Tôn Giáo, 2023. - 21 cm. 

T.3. - 332 tr. 

+ Môn loại: 294.3 / QU105L 

- Mã kho: LC 38021 

- Mã kho: PM 39676 

- Mã kho: VV 33463 

 

23/. THÍCH ĐỨC GIA. Cuộc sống nhiệm màu / Thích Đức Gia, Thích Tông Đôn; Vạn 

Lợi, Lâm Phong dịch. - Hà Nội : Lao Động, 2021. - 402 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của chăm sóc tâm linh; thông qua bức tranh cuộc 

đời của mỗi người, thân tâm của bệnh nhân giai đoạn cuối từ đó đưa ra phương pháp chăm 

sóc tâm linh theo giáo lí của Phật giáo cho các bệnh nhân giai đoạn cuối. 

+ Môn loại: 294.34442 / C514S 

- Mã kho: LC 38022 

- Mã kho: PM 39673 

- Mã kho: VV 33467 

 

24/. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá 

trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay / PGS.TS. Vũ Thị 

Phương Hậu chủ biên; TS. Bùi Thị Kim Chi, TS. Nghiêm Thị Thu Nga.... - Hà Nội : Chính 
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trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 220 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Phân tích các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn 

mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó. Tính cấp thiết và 

yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con 

người Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam. Xây dựng hệ chuẩn mực con 

người Việt Nam hiện nay để đưa vào cuộc sống. Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ trong 

giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 301.09597 / X126D 

- Mã kho: VV 33583 

 

25/. NGUYỄN NGỌC THÀNH. Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân / Nguyễn Ngọc 

Thành. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 203 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường 

- Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng sử dụng kỹ thuật số cho người dân như: Kỹ năng 

số, công dân số và xã hội số, sử dụng internet để tìm kiếm thông tin hữu ích, thương mại điện 

tử và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng 

thiết bị số đảm bảo an toàn thông tin mạng, giao tiếp trong không gian mạng và học tập làm 

việc trực tuyến. 

+ Môn loại: 302.231 / H561D 

- Mã kho: VV 33587 

 

26/. PHẠM VĂN PHONG. Sử dụng mạng xã hội đúng cách / TS. Phạm Văn Phong. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 196 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 

trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng xã hội và một số câu hỏi - đáp về 

kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng cách. 

+ Môn loại: 302.30285 / S550D 

- Mã kho: VV 33574 

 

27/. NGUYỄN THỊ TRANG. Vận dụng phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh vào công 

tác tuyên truyền, vận động / TS. Nguyễn Thị Trang chủ biên; PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt, 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thuỳ.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 319 tr.; 

21 cm. 

ĐTTS ghi: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung về phong cách ngôn ngữ và những đặc trưng phong 

cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh; những đặc điểm phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh trong công 

tác tuyên truyền, vận động cách mạng; vận dụng phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh vào công 

tác tuyên truyền, vận động hiện nay. 

+ Môn loại: 303.375 / V121D 

- Mã kho: VV 33546 

 

28/. TRẦN SỸ DƯƠNG. Quan niệm của C.Mác - Ph. Awngghen - VI. Lênin về ý thức 
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xã hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 

khảo / TS. Trần Sỹ Dương chủ biên; PGS.TS. Đặng Quang Định, PGS.TS. Trần Sỹ 

Phán...biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 260 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen và VI. Lênin về nguồn gốc, bản chất của 

ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; ý nghĩa đối với việc xây dựng xã hội 

mới Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 303.409597 / QU105N 

- Mã kho: LC 38026 

- Mã kho: PM 39668 

- Mã kho: VV 33479 

 

29/. TẠ LIÊN HƯƠNG. Giản yếu về chuyển đổi số / Tạ Liên Hương biên soạn. - Hà 

Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 198 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về bank 4.0 - ngân hàng số; cuộc cách mạng nền tảng; 

platform ứng dụng; tư duy Amazon; chiến lược marketing cho thị trường công nghệ; những 

đế chế công nghệ; 10 bước xây dựng thành công thương hiệu Việt trên Amazo; chuyển đổi 

số; cách mạng blockchain; bitcoin thực hành. 

+ Môn loại: 303.4833 / GI-105Y 

- Mã kho: VV 33422 

 

30/. VŨ THỊ THÚY HẰNG. Chuyển đổi số tại Việt Nam tái định hình nền kinh tế để 

phát triển bền vững / TS. Vũ Thị Thúy Hằng chủ biên. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2023. - 298 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích về chuyển đổi số và phát triển 

bền vững cho các bộ, ban, ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp 

và các cá nhân. 

+ Môn loại: 303.483309597 / CH527Đ 

- Mã kho: VV 33421 

 

31/. KHÚC VĂN HƯỞNG. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc của thanh niên Việt Nam / TS. Khúc Văn Hưởng chủ biên; TS. Phan Văn Lương, ThS. 

Cao Văn Thiện.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 184 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách 

Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam; thực trạng khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 

+ Môn loại: 305.235 / KH462D 

- Mã kho: VV 33590 

 

32/. ĐINH XUÂN DŨNG. Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng / GS.TS. Đinh Xuân Dũng, 

GS.TS. Nguyễn Như Ý. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 119 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Hồ Chí Minh) 

+ Môn loại: 305.4209597 / PH500N 

- Mã kho: LC 38028-38030 

- Mã kho: PM 39804 
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- Mã kho: VV 33593 

 

33/. ĐINH XUÂN DŨNG. Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới / GS.TS. Đinh Xuân Dũng, GS.TS. Nguyễn 

Như Ý. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 119 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Hồ Chí Minh) 

+ Môn loại: 305.4209597 / PH500N 

- Mã kho: LC 38031-38033 

- Mã kho: PM 39805 

- Mã kho: VV 33594 

 

34/. ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. Huỳnh Thị Bảo Hoà: Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh 

Dương biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 399 tr.; 21 cm.. - (Phụ nữ tùng thư 

- Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm các bài viết được sưu tầm trên các bài đăng báo và các sách 

xuất bản của Huỳnh Thị Bảo Hoà, cùng với các thông tin liên quan đến Đà thành Nữ công 

học hội do bà Hoà sáng lập và làm Chánh Hội trưởng. 

+ Môn loại: 305.4209597 / V121Đ 

- Mã kho: LC 38034-38036 

- Mã kho: PM 39806 

- Mã kho: VV 33595 

 

35/. HOOÀNG VĂN PHAI. Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của 

dân tộc Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai, Trung tá, ThS. Vũ 

Hải Thanh chủ biên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 305.8009597 / Đ455B 

- Mã kho: LC 38044 

- Mã kho: PM 39677 

- Mã kho: VV 33457 

 

36/. Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm, 

ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

T.1. - 260 tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu một số vấn đề lý luận về xây dựng nền văn hoá 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh 

con người Việt Nam; một vài nhận thức thêm về tư tưởng "Văn hoá phải soi đường cho quốc 

dân đi" của Hồ Chí Minh; văn hoá là động lực quan trọng để phát triển kinh tế.... 

+ Môn loại: 306.09597 / GI-550G 

- Mã kho: VV 33563 

 

37/. TRẦN THỊ THANH THUỶ. Hỏi - Đáp về văn hoá công vụ / PGS.TS. Trần Thị 

Thanh Thuỷ, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 90 tr.; 

21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

+ Môn loại: 306.09597 / H428Đ 
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- Mã kho: VV 33580 

 

38/. NGUYỄN TỪ CHI. Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi chủ biên; Bùi 

Xuân Đính, Nguyễn Quốc Hùng.... - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 359 tr. : 

Bảng, bảng đồ; 21 cm. 

+ Môn loại: 307.76209597 / C107Q 

- Mã kho: LC 38080-38082 

- Mã kho: PM 39813 

- Mã kho: VV 33602 

 

39/. TRƯƠNG HỒ HẢI. Thường thức về nhà nước và pháp luật / PGS.TS. Trương Hồ 

Hải chủ biên; PGS.TS. Tào Thị Quyên, TS. Đinh Thị Hương Giang... biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Q.1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. - 160 tr. 

Tóm tắt: Những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà 

nước và pháp luật. 

+ Môn loại: 320.109597 / TH561T 

- Mã kho: VV 33571 

 

40/. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN. Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh 

hiện nay và những gợi ý của Việt Nam : Sách tham khảo / TS. Nguyễn Thị Thu Huyền chủ 

biên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 320.5409597 / B309H 

- Mã kho: LC 38023 

- Mã kho: PM 39679 

- Mã kho: VV 33459 

 

41/. Hỏi - Đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / 

Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Chục, Nguyễn Thị Hà... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2023. - 200 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam; những điểm mới trong 

nhận thức của Đảng ta về CNXH và xây dựng CNXH; dự báo xu hướng phát triển nhận thức 

của Đảng ta về CNXH và xây dựng CNXH trong những thập kỷ tới; một số định hướng cơ 

bản và giải pháp phát triển nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH. 

+ Môn loại: 320.9597 / H428Đ 

- Mã kho: VV 33581 

 

42/. LƯU VĂN QUẢNG. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / PGS.TS. 

Lưu Văn Quảng, TS. Phạm Thế Lực chủ biên; TS. Ngô Huy Đức... biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 132 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội. 
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+ Môn loại: 320.9597 / TH561T 

- Mã kho: VV 33586 

 

43/. Tổng tập văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung 

Quốc : Sách tham khảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 363 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm các văn kiện: Báo cáo tại Đại hội đại biểu toan 

quốc lần thứ XX. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung 

Quốc về Báo cáo Chấp hành Trung ương khóa XIX. Điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc. Báo 

cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX 

trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX. 

+ Môn loại: 324.251075 / T455T 

- Mã kho: VV 33557 

 

44/. PHẠM MINH TUẤN. Phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam : Hỏi - Đáp / PGS. TS. Phạm Minh Tuấn chủ biên; ThS. Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Thị 

Hải Anh biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 196 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách 

Xã - Phường- Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Gồm 4 bài giảng nhằm phục vụ yêu cầu học tập chính trị của những người 

đang phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản. 

+ Môn loại: 324.2597071 / PH121Đ 

- Mã kho: VV 33575 

 

45/. NGUYỄN HOÀNG. Hỏi - Đáp về nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở 

đảng / TS. Nguyễn Hoàng, ThS. Nguyễn Hà Giang, ThS. Nguyễn Phương Thuỳ biên soạn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 224 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 

trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp theo các chủ đề: Đảng viên là hạt nhân, chi bộ là nòng 

cốt; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng 

viên . 

+ Môn loại: 324.2597075 / H428Đ 

- Mã kho: VV 33572 

 

46/. Hỏi - Đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng / Lê Nguyễn Nam Ninh, Hoàng Huy 

Trung, Bùi Chí Trung...biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 260 tr.; 21 

cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 

và một số tình huống thực tế; giới thiệu những quy định mới về thẩm quyền của cấp uỷ cơ sở, 

uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H428Đ 

- Mã kho: VV 33578 

 

47/. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 
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2023. - 160 tr.; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp các văn kiện của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII được xem như tài liệu hữu ích cho cán bộ, đảng viên học tập. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 

- Mã kho: PM 39778 

- Mã kho: VV 33559 

 

48/. Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII : Lưu 

hành nội bộ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 196 tr.; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp các văn kiện của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Mã kho: PM 39777 

- Mã kho: VV 33558 

 

49/. Những tấm gương, mô hình, điển hình "dân vận khéo". - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 240 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương điển hình đã có những cách làm hay, khéo, đem 

lại hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ cơ sở trong số hàng 

vạn mô hình, điển hình dân vận khéo của cả nước. 

+ Môn loại: 324.259707509 / NH556T 

- Mã kho: VV 33582 

 

50/. ĐÀO DUY PHÁT. Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng 

trong thời kỳ phát triển mới của đất nước / PGS.TS. Đào Duy Phát. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 362 tr.; 22 cm. 

Tóm tắt: Hệ thống hoá về công tác tư tưởng. Phân tích, đề xuất giải pháp giải quyết một 

số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc đổi mới tư duy, phương thức công tác 

tư tưởng. Đánh giá tình hình tư tưởng trong Đẳng và xã hội; cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; 

vai trò của công tác tư tưởng với sự nghiệp chấn hưng văn hoá và quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại. 

+ Môn loại: 324.259707509 / C455T 

- Mã kho: VV 33470 

 

51/. VŨ VĂN KHANH. Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính sách đối 

ngoại : Sách tham khảo / Vũ Văn Khanh. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 308 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân dẫn đế khủng hoảng và xung đột quân sự ở Ukraine, 

nhất là quá trình leo thang can dự của Mỹ và phương Tây trong cuộc xung đột; diễn biến, 

nghệ thuật tác chiến của các bên và rút ra những bài học về chính sách đối ngoại.. 

+ Môn loại: 327.1170947 / X513Đ 

- Mã kho: LC 38043 

- Mã kho: PM 39669 
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- Mã kho: VV 33456 

 

52/. LÊ HẢI BÌNH. Công tác thông tin đối ngoại: Hướng tới các mục tiêu chiến lược 

2030, tầm nhìn 2045 : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Lê Hải Bình chủ biên. ThS. Hoàng Thị 

Hà Nguyên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 231 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nhấn mạnh tư duy và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, trong 

đó có công tác thông tin đối ngoại. Sự chân thành, có lý, có tình, trí tuệ uyên bác, ứng xử tinh 

tế trong giao tiếp và trước hết là biết lấy đại nghĩa, chí nhân, phát huy chính nghĩa của Việt 

Nam để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, thuyết phục, cảm hóa kẻ thù, đã đem lại không 

chỉ các chiến lược đối ngoại hiệu quả mà còn cả tình cảm và ấn tượng tốt đẹp của thế giới về 

đất nước và sự nghiệp của dân tộc Việt Nam, làm cho những kẻ đối địch cũng phải kiên nể... 

+ Môn loại: 327.59779 / C455T 

- Mã kho: VV 33554 

 

53/. PHÙNG THỊ VÂN ANH. Cha mẹ giúp con hướng nghiệp / ThS. Phùng Thị Vân 

Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thuý. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 172 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp và 

tư vấn hướng nghiệp; các lý thuyết hướng nghiệp; cha mẹ tư vấn hướng nghiệp và lựa chọn 

nghề nghiệp cho con; tuyên truyền, tư vấn giúp cha mẹ hướng nghiệp cho con. 

+ Môn loại: 331.702 / CH100M 

- Mã kho: VV 33577 

 

54/. CLASON, GEORGE SAMUEL. Người giàu nhất thành Babylon = The richest man 

in Babylon / George Samuel Clason; Tùng Vũ dịch. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 227 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện ngụ ngôn ẩn chứa những bài học kinh nghiệm quý giá 

vượt thời gian về cách tiết kiệm, buôn bán và làm giàu của người dân cổ xưa thành Babylon. 

+ Môn loại: 332.024 / NG558G 

- Mã kho: PM 39713 

- Mã kho: VV 33532 

 

55/. HUỲNH NGỌC PHIÊN. Đầu tư - Con đường đi đến giàu sang / Huỳnh Ngọc Phiên. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 285 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về tiền tệ, sự vận hành của tiền, cách quản lý tiền bạc và các vấn đề 

trong quản lý tiền bạc; xây dựng doanh nghiệp, tài chính cá nhân; các khái niệm căn bản về 

đầu tư; thực tập các thói quen tốt; khái quát về thị trường chứng khoán; đầu tư chứng khoán; 

ngôn ngữ kinh doanh; thẩm định công ty; danh mục đầu tư; kế hoạch tiến đến độc lập hay tự 

do tài chính. 

+ Môn loại: 332.6 / Đ125T 

- Mã kho: PM 39763 

- Mã kho: VV 33499 

 

56/. BORTON, JAMES. Xoay chuyển tình hình biển Đông: Vì một tương lai bền vững 

: Sách tham khảo / James Borton; Vũ Mạnh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. 
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- 351 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Dispatches from the South China Sea : Navigating to common 

ground 

Tóm tắt: Gồm ba phần: Ghi chép thực địa, chính trị sinh thái và ngoại giao khoa học 

giúp người đọc hiểu rằng có những điểm chung có thể dẫn đến sự chuyển đổi về mặt chính 

sách, thậm chí mang tới giải pháp cho các xung đột trên biển. 

+ Môn loại: 333.956091647 / X412C 

- Mã kho: PM 39734 

- Mã kho: VV 33494 

 

57/. NGÔ TUẤN NGHĨA. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin / PGS.TS. Ngô 

Tuấn Nghĩa chủ biên; PGS.TS. Đoàn Xuân Thuỷ, PGS.TS. Phạm Thị Tuý... biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Q.1 : Những vấn đề cơ bản. - 99 tr. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh tế chính trị Mác-Lênin; kinh tế chính 

trị của C.Mác và Ph.Ăngghen; kinh tế chính trị của V.I.Lênin. 

+ Môn loại: 335.412 / TH561T 

- Mã kho: VV 33564 

 

58/. NGÔ TUẤN NGHĨA. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin / PGS.TS. Ngô 

Tuấn Nghĩa chủ biên; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, PGS.TS. Nguyễn Minh Quang... biên soạn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Q.2 : Về sở hữu và thành phần kinh tế. - 122 tr. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh tế chính trị Mác-Lênin; kinh tế chính 

trị của C.Mác và Ph.Ăngghen; kinh tế chính trị của V.I.Lênin. 

+ Môn loại: 335.412 / TH561T 

- Mã kho: VV 33565 

 

59/. BÙI PHÚC HẢI. Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế / Bùi Phúc Hải 

sưu tầm, tổ chức biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 251 tr.; 21 cm.. - 

(Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những câu chuyện thể hiện tình cảm và lòng kính trọng 

của bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 

- Mã kho: VV 33585 

 

60/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin và sức mạnh : Sách 

chuyên khảo / Thiếu tướng, PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương, Thiếu tướng, TS. Lê Thành 

Long chủ biên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 355 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Mã kho: LC 38024 

- Mã kho: PM 39680 

- Mã kho: VV 33460 
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61/. NGUYỄN HÀ GIANG. Nông dân kể chuyện làm giàu / Nguyễn Hà Giang, Vi Tiến 

Trình biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 200 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã 

- Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Gồm 62 bài viết về một số tấm gương nông dân điển hình, năng động sáng tạo 

trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua khó khắn, thử thách, mạnh dạn 

tìm hướng đi mới trong sản xuất để vươn lên làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương. 

+ Môn loại: 338.10922597 / N455D 

- Mã kho: VV 33579 

 

62/. NGUYỄN HOÀI ANH. Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân 

Việt Nam / Nguyễn Hoài Anh, Trần Quốc Dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. 

- 139 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tinh thần doanh nghiệp; vai trò và sự cần thiết phải 

khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp; mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và các giải pháp 

chủ yếu để khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.109597 / KH462D 

- Mã kho: VV 33584 

 

63/. NGUYỄN HÀ ANH. Phát triển du lịch sinh thái / Nguyễn Hà Anh, Việt Phương 

biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 115 tr. : Ảnh; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái 

dựa vào cộng đồng. Một số mô hình du lịch sinh thái thành công tại Việt Nam như: Mô hình 

du lịch sinh thái bền vững, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, mô hình trang trại kết hợp 

với du lịch sinh thái ở Thanh Hà.... 

+ Môn loại: 338.4791597 / PH110T 

- Mã kho: PM 38301,39772 

- Mã kho: VV 32384,33545 

 

64/. NGUYỄN HẰNG THANH. Thành phố đảo Phú Quốc - Hành trình phát triển bền 

vững / ThS. Nguyễn Hằng Thanh chủ biên. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt 

Nam, 2023. - 384 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 338.479159795 / TH107P 

- Mã kho: LC 38013-38015 

- Mã kho: PM 39665 

- Mã kho: VV 33476 

 

65/. HOÀNG MINH HỘI. Cơ chế pháp lý Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng 

dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / TS. Hoàng Minh Hội. - Hà Nội : 

Tư pháp, 2023. - 300 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần nhận diện rõ hơn phương thức nhân dân thực hiện quyền 

lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / C460C 
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- Mã kho: LC 37997 

- Mã kho: VV 33413 

 

66/. NGUYỄN VĂN TUÂN. Thể chế bổ trợ tư pháp trong Nhà nước pháp quyền / TS. 

Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 420 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. 

+ Môn loại: 342.597 / TH250C 

- Mã kho: LC 38001-38003 

- Mã kho: PM 39794 

- Mã kho: VV 33551 

 

67/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của chính quyền địa phương ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Thị Hạnh. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2023. - 243 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 342.59709 / PH121Q 

- Mã kho: LC 37989 

- Mã kho: PM 39682 

- Mã kho: VV 33465 

 

68/. HỮU NGHĨA. Hỏi - đáp Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi 

hành / Hữu Nghĩa. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 284 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật thuế thu nhập cá nhân với những qui định chung và 

qui định cụ thể về căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú cũng như cá nhân không cư trú. 

+ Môn loại: 343.597052620 / H428Đ 

- Mã kho: LC 38007-38009 

- Mã kho: PM 39795 

- Mã kho: VV 33552 

 

69/. NGUYỄN THỊ TRÂM. Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh ở Việt Nam / TS. Nguyễn Thị Trâm. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 268 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế 

cạnh tranh. Thực trạng, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn 

chế cạnh trạnh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 343.5970721 / TH552H 

- Mã kho: LC 37995 

- Mã kho: VV 33415 

 

70/. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN. Cẩm nang pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 280 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những quy 

định chung và quy định cụ thể trong một số lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và các điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597002632 / C120N 

- Mã kho: LC 38004-38006 
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- Mã kho: PM 39791 

- Mã kho: VV 33550 

 

71/. LƯU THỊ PHẤN. Quyền lập di chúc của người khuyết tật tại Việt Nam / Lưu Thị 

Phấn chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 272 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 344.5970324 / QU527L 

- Mã kho: LC 37990 

- Mã kho: PM 39681 

- Mã kho: VV 33464 

 

72/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Luật Hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển / PGS. 

TS. Trịnh Tiến Việt. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 447 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phần 1: Khái quát chế định cơ bản, cốt lõi và là cơ sở xây dựng Luật Hình sự 

Việt Nam, từ nhận thức khoa học về khái niệm Luật Hình sự, về tội phạm đến trách nhiệm 

hình sự...; Phần 2: Nghiên cứu và các định hướng phát triển của Luật Hình sự nước ta trong 

tương lai đặc biệt là chính sách hình sự, các lý thuyết liên ngành, ứng dụng và vấn đề tội phạm 

trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như trách nhiệm hình sự thực thể AI trước bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 345.597 / L504H 

- Mã kho: LC 37998-38000 

- Mã kho: PM 39814 

- Mã kho: VV 33603 

 

73/. NGUYỄN QUÝ KHUYẾN. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng 

viễn thông theo luật hình sự Việt Nam / TS. Nguyễn Quý Khuyến. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. 

- 280 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích các dấu hiệu pháp lý và hình phạt của tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đánh giá thực 

tiễn áp dụng luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông 

trong giai đoạn 2009 - 2020. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 về tội phạm này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 345.5970247 / T452P 

- Mã kho: LC 37994 

- Mã kho: VV 33416 

 

74/. NGÔ VĂN HIỆP. Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 

chuyên khảo / TS. LS. Ngô Văn Hiệp. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 248 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng, thực tiễn thực 

hiện pháp luật, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu 

quả điều chỉnh của pháp luật về hợp đồng gia nhập ở Việt Nam... 

+ Môn loại: 346.597022 / H466Đ 

- Mã kho: LC 37993 

- Mã kho: VV 33419 

 

75/. NGUYỄN TẤT VIỄN. Cải cách Tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : Sách 

chuyên khảo / PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn, TS. Trần Mạnh Đạt. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 
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300 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách mang đến những tài liệu tham khảo cho bạn đọc về cải cách tư 

pháp, hướng tới mục tiêu là hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, 

hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ 

công lý, bảo vệ quyền sống con người, quyển công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức, cá nhân. 

+ Môn loại: 347.597 / C103C 

- Mã kho: LC 37991 

- Mã kho: VV 33417 

 

76/. BÙI THỊ HÀ. Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 

/ TS. Bùi Thị Hà chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 250 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 347.597 / NG558Đ 

- Mã kho: LC 37988 

- Mã kho: PM 39683 

- Mã kho: VV 33466 

 

77/. BÙI THỊ HUYỀN. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và Giải pháp 

/ PGS. TS. Bùi Thị Huyền chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 296 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn 

áp dụng pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự trong bối cảnh cải cách tư pháp 

hiện nay, phát hiện bất cập, mâu thuẫn của pháp luật và hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn 

áp dụng; đưa ra giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thực hiện pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm vụ án dân sự. 

+ Môn loại: 347.59702 / CH502B 

- Mã kho: LC 37996 

- Mã kho: VV 33414 

 

78/. DƯƠNG THỊ TƯƠI. Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt 

Nam / TS. Dương Thị Tươi. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 300 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về đảm bảo quyền công dân 

trong tố tụng hành chính ở Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm về bảo đảm quyền công dân 

trong tố tụng hành chính của một số nước trên thế giới để rút ra giá trị tham khảo cho Việt 

Nam.... 

+ Môn loại: 347.597072 / B108Đ 

- Mã kho: LC 37992 

- Mã kho: VV 33418 

 

79/. QUÁCH THỊ MINH PHƯỢNG. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính 

quyền cơ sở / TS. Quách Thị Minh Phượng chủ biên; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Tuyết Mai.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 148 tr.; 21 cm.. - (Tủ 

sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Khái quát về thực thi công vụ và năng lực thực thi công vụ; yêu cầu và giải 

pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện nay . 

+ Môn loại: 352.1709597 / N122C 
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- Mã kho: VV 33573 

 

80/. PHẠM MINH TUẤN. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, TS. Nguyễn Thị Thảo chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 291 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề 

xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý vùng kinh tế trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

+ Môn loại: 352.392140959 / X126D 

- Mã kho: PM 39792 

- Mã kho: VV 33548 

 

81/. HOÀNG ĐĂNG QUANG. Nhận thức và trách nhiệm hành động thúc đẩy đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế : Sách chuyên khảo / ThS. Hoàng Đăng 

Quang, PGS.TS. Vũ Thanh Sơn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 251 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi 

trường quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối với Việt Nam về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế. Trách nhiệm và giải pháp thúc đẩy đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 

+ Môn loại: 352.66909597 / NH121T 

- Mã kho: PM 39793 

- Mã kho: VV 33549 

 

82/. NGUYỄN THỊ HỒNG NIL. Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được 

hưỡng những chính sách ưu đãi của nhà nước / Nguyễn Thị Hồng Nil. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 296 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm 2 chương, chương 1 : hướng dẫn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm; chương 2 : Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

+ Môn loại: 353.533209597 / CH312S 

- Mã kho: LC 38010-38012 

- Mã kho: PM 39796 

- Mã kho: VV 33553 

 

83/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong 

chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng. - Hà Nội : Quân 

đội Nhân dân, 2023. - 399 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành 

các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, 

cũng như việc sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong 

các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới. 

+ Môn loại: 355.00285 / CH305T 

- Mã kho: LC 38046 

- Mã kho: PM 39672 

- Mã kho: VV 33453 
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84/. NGUYỄN TÂN CƯƠNG. Tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng trong thời 

kỳ mới theo định hướng Đại hội XIII của Đảng / Đại tá, ThS. Nguyễn Tân Cương chủ biên; 

Đại tá, TS. Nguyễn Minh Thức, Đại tá, cử nhân Lê Văn Hưởng. - Hà Nội : Quân đội Nhân 

dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 355.0330597 / T116C 

- Mã kho: PM 39666 

- Mã kho: VV 33481 

 

85/. NGUYỄN TRUNG TUYÊN. Vai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong 

đấu tranh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay : 

Sách tham khảo / TS. Nguyễn Trung Tuyên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 252 tr.; 

21 cm. 

+ Môn loại: 355.34095971 / V103T 

- Mã kho: LC 38045 

- Mã kho: PM 39678 

- Mã kho: VV 33458 

 

86/. ĐOÀN MINH TUẤN. Phúc lợi xã hội góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam trong điều kiện mới / PGS. TS. Đoàn Minh Tuấn chủ biên; PGS. TS. 

Nguyễn Quốc Sửu,.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 363 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần làm rõ các đặc trưng, nội dung, cấu trúc, chức năng phúc 

lợi xã hội trong điều kiện phát triển mới của đất nước, góp phần bảo đảm định hướng xã hội 

chủ nghĩa suốt thời kỳ quá độ. 

+ Môn loại: 362.9597 / PH506L 

- Mã kho: VV 33555 

 

87/. BÙI MẠNH HÙNG. Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi Mạnh Hùng. 

- Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 148 tr. : Biển báo, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp một số giải pháp về phòng, chống cháy, thoát nạn cơ bản cho nhà 

và công trình phục vụ cho ba đối tượng: Người làm công tác thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến 

trúc, thiết kế kết cấu...; Người thi công xây dựng nhà và công trình; Người sử dụng nhà, công 

trình và những người quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

+ Môn loại: 363.377 / PH431C 

- Mã kho: LC 38047 

- Mã kho: PM 39809 

- Mã kho: VV 33598 

 

88/. VŨ THỊ HỒNG HẠNH. Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội : 

Xây Dựng, 2023. - 116 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Mô hình nhà ven biển là mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm 

năng lượng, tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích 

ứng các hiện tượng bất lợi của khí hậu nhưng vẫn đáp ứng tuổi thọ công trình theo cấp sử 

dụng, đáp ứng nhu cầu ở, du lịch; giải quyết được những vấn đề về: môi trường, quy hoạch 

khu dân cư, kinh tế, xã hội hiện nay ở nước ta.. 

+ Môn loại: 363.583 / M450H 

- Mã kho: LC 38055 
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- Mã kho: PM 39811 

- Mã kho: VV 33600 

 

89/. TRẦN THỊ THU NGA. Bảo vệ môi trường kinh nghiệm quốc tế và bài học cho 

Việt Nam / TS. Trần Thị Thu Nga, TS. Đoàn Thị Thuý Loan. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 

2023. - 303 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Để bảo vệ môi trường xanh chúng ta bắt đầu từ những việc làm nhỏ trong cuộc 

sống, Hút thuốc có hại cho sức khoẻ còn ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống sinh thái, 

không lãng phí giấy là bảo vệ môi trường, tại sao cần phải phân loại rác..... 

+ Môn loại: 363.7 / B108V 

- Mã kho: PM 39717 

- Mã kho: VV 33540 

 

90/. KIM NGUYỄN. Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững / Kim Nguyễn chủ biên. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. 

- 352 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

ở Việt Nam: vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất, nước, khí, sự biến đổi khí hậu, quản 

lý chất thải rắn và kiểm soát các dạng ô nhiễm khác. 

+ Môn loại: 363.7009597 / NH556T 

- Mã kho: LC 38050-38052 

- Mã kho: PM 39663 

- Mã kho: VV 33478 

 

91/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn 

Thành Trung. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 320 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Thảo luận về đặc tính của khí quyển, chuyển động, lan truyền trong khí quyển; 

một số các chất độc hại gây ô nhiễm không khí. 

+ Môn loại: 363.73927 / C455N 

- Mã kho: LC 38053 

- Mã kho: PM 39810 

- Mã kho: VV 33599 

 

92/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc 

làm cần thiết, tất yếu; Một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

T.1. - 228 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, 

vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nhà nước ta; biến quyết tâm chính trị thành hành 

động thực tế, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

+ Môn loại: 364.1323 / Đ125T 

- Mã kho: VV 33568 
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93/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc 

làm cần thiết, tất yếu; Một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Nội chính Trung ương 

T.2. - 252 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, 

vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nhà nước ta; biến quyết tâm chính trị thành hành 

động thực tế, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

+ Môn loại: 364.1323 / Đ125T 

- Mã kho: VV 33569 

 

94/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU. Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện 

pháp phòng ngừa / Luật gia Trương Ngọc Liêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. 

- 200 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của hành vi lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản; giới thiệu khung pháp lý về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản; nhận diện các 

thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến; biện pháp phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. 

+ Môn loại: 364.163 / NH121D 

- Mã kho: VV 33588 

 

95/. HÀ VĨNH THỌ. Happy schools : Mỗi ngày đến trường là một niềm vui / Hà Vĩnh 

Thọ; Nhóm dịch Học viện Eurasia chuyển ngữ. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 275 tr. : Minh 

hoạ; 23 cm. 

Tóm tắt: Phác hoạ những đường nét của một trường học hạnh phúc mà bắt đầu với 

những mối quan hệ trong cộng đồng nhà trường và tâm thế tích cực của người thầy, cải thiện 

điều kiện làm việc cho giáo viên, trang bị những thực hành và kỹ năng giúp giáo viên an lạc, 

kiến tạo một môi trường học tập an toàn, thân thiện, ấm áp, nuôi dưỡng sự an lạc, tính kiên 

cường và trí tò mò ở mỗi học sinh. 

+ Môn loại: 371 / H109S 

- Mã kho: PM 39740 

- Mã kho: VV 33508 

 

96/. BÍCH THẢO. Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự 

chủ và tự học) / Bích Thảo, Hoài Giang biên soạn. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 195 tr.; 21 cm.. 

- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện ý nghĩa mang tính giáo dục sâu sắc nhằm khích 

lệ, khơi dậy động lực mạnh mẽ trong học tập giúp các em xác định được mục tiêu, phương 

hướng đúng đắn của cuộc đời, kiên trì và không lùi bước trước mọi khó khăn, thất bại, luôn 

nỗ lực không ngừng nghỉ mở ra cánh cửa của thành công, tạo nên những kỳ tích. 
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+ Môn loại: 371.30281 / S550N 

- Mã kho: VV 33589 

 

97/. TRƯỜNG KHANG. Kể chuyện gương hiếu học và những người con trung hiếu / 

Trường Khang biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách 

Việt Nam, 2022. - 219 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Truyền thống) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể cuộc đời, sự nghiệp các tấm gương điển hình tiêu 

biểu hiếu học và trung hiếu trong lịch sử nước Việt như: Nguyễn Quan Nho, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ 

Độ, Trần Hưng Đạo.... 

+ Môn loại: 371.30922 / K250C 

- Mã kho: PM 38293 

- Mã kho: VV 32398,33543 

 

98/. LÊ THỊ HỒNG CHI. Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm 

đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi chủ biên; Phan Thị Tình, Hoàng Thanh 

Phương.... - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 198 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực công nghệ thông tin trong dạy 

học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp 

phát triển năng lực công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại 

học. 

+ Môn loại: 378.1734 / PH110T 

- Mã kho: LC 38037-38039 

- Mã kho: PM 39817 

- Mã kho: VV 33606 

 

99/. RYOICHI KAKUI. Chiến lược phân phối hàng hoá tuyệt vời : Học hỏi kinh nghiệm 

từ những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Amazon, Nitori, Zara... / Ryoichi Kakui; Thu 

Nhi dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 311 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Những kiến thức trong lĩnh vực phân phối bán hàng. Chiến lược phân phối và 

vượt qua khủng hoảng của Amazon, Nitori và Iris Ohyama. Kinh nghiệm phân phối quốc tế 

của Zara và DHL. Mô hình bán hàng đa kênh và chiến lược phân phối 4C trong thời đại 

thương mại điện tử. 

+ Môn loại: 382 / CH305L 

- Mã kho: PM 39759 

- Mã kho: VV 33529 

 

100/. NGUYỄN THANH HÙNG. Giáo trình vận tải - giao nhận hàng hoá xuất nhập 

khẩu / ThS. Nguyễn Thanh Hùng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế đối ngoại, 2013. - 439 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Những kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về tổ chức chuyên chở và giao nhận hàng 

hoá xuất nhập khẩu bằng các phương tiện chuyên chở khác nhau. 

+ Môn loại: 388.71 / GI-108T 

- Mã kho: VV 33469 

 

101/. CHU THUỲ LIÊN. Lời ca trong lễ cưới truyền thống của người Mông / Chu Thuỳ 
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Liên. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1 : Tiếng Mông. - 1415 tr. 

Tóm tắt: Trình bày chi tiết nội dung, diễn biến và những lời ca, câu hát trong lễ đính 

ước, ăn hỏi, đám cưới, bắt vợ và tái giá của người Mông. 

+ Môn loại: 392.508995972 / L462C 

- Mã kho: PM 39636 

- Mã kho: VV 33426 

 

102/. Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ : H''muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng tuyển chọn, 

giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Mã kho: PM 39647 

- Mã kho: VV 33436 

 

103/. Dăm Duông cứu nàng Bar Mă : H''muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng tuyển chọn, 

giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

Q.1. - 431 tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Mã kho: PM 39626 

- Mã kho: VV 33432 

 

104/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Giông, giơ bán ghè thần rang blo : Hơmon Bahnar / 

Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 631 tr.; 21 

cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455G 

- Mã kho: PM 39648 

- Mã kho: VV 33435 

 

105/. Giông leo mía thần : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / GI-455L 

- Mã kho: PM 39643 

- Mã kho: VV 33441 

 

106/. Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. 

- Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

T.4. - 423 tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / T527T 

- Mã kho: PM 39622 
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- Mã kho: VV 33430 

 

107/. AJAR. Thần núi thử thách giông, giơ / Ajar, Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm và biên 

soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 655 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TH121N 

- Mã kho: PM 39649 

- Mã kho: VV 33437 

 

108/. VŨ QUANG DŨNG. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng biên 

soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam 

Q.2. - 471 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các địa danh trên khắp Việt Nam được kế thừa từ nguồn 

tư liệu các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật được nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm của 

các nhà nghiên cứu dân tộc học, nhân học, văn hoá học, sử học.... 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527T 

- Mã kho: PM 39624 

- Mã kho: VV 33428 

 

109/. VŨ QUANG DŨNG. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng biên 

soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam 

Q.4. - 487 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các địa danh di tích - văn hoá trên khắp Việt Nam được 

kế thừa từ nguồn tư liệu các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật được nghiên cứu, khảo 

sát, sưu tầm của các nhà nghiên cứu dân tộc học, nhân học, văn hoá học, sử học.... 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527T 

- Mã kho: PM 39625 

- Mã kho: VV 33429 

 

110/. Xing Nhã : Khan Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - Hà Nội : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 487 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / X311N 

- Mã kho: PM 39646 

- Mã kho: VV 33443 

 

111/. TRIỆU THỊ MAI. Lễ thu giữ vía của người Tày, Nùng ở Cao Bằng / Triệu Thị 

Mai. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2020. - 443 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát đời sống tín ngưỡng của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Tìm hiểu 

các hình thức thu giữ vía của người Tày, Nùng tại Cao Bằng gồm: Lễ thu giữ vía tránh hạn 

ma thương, lễ thu giữ vía đổi mệnh, lễ mở thuyền thu vía và lễ thu vía tránh hạn phi ham ốp 

hành nghề thầy cúng. 
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+ Môn loại: 398.410899591 / L250T 

- Mã kho: PM 39640 

- Mã kho: VV 33424 

 

112/. ĐẶNG THẾ ANH. Then Hắt Khoăn của người Tày : Văn bản và nghiên cứu / 

Đặng Thế Anh chủ biên; Triệu Thuỷ Tiên,.... - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2020. - 611 tr.; 21 

cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm về then và then Hắt khoăn; nhận diện, phân loại, đặc 

điểm và giải mã biểu tượng cõi tục - cõi thiêng trong then Hắt khoăn của người Tày. Giới 

thiệu văn bản học của một số làn điệu then. 

+ Môn loại: 398.808995910 / TH203H 

- Mã kho: PM 39638 

- Mã kho: VV 33423 

 

113/. A JAR. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng sưu 

tầm và biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 295 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn hoá, 

tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong phương ngữ người 

Jrai. 

+ Môn loại: 398.808995930 / L462N 

- Mã kho: PM 39645 

- Mã kho: VV 33442 

 

114/. HÀ THỊ TUYẾT NGA. Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt 

Nam / Hà Thị Tuyết Nga. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 499 tr. : Ảnh, bảng, 

bản đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nêu ra các tiêu chí đánh giá vị thế ngôn ngữ để ứng dụng vào nghiên cứu cảnh 

huống ngôn ngữ và vị thế ngôn ngữ của tiếng Tày ở vùng Đông Bắc, cung cấp mẫu tham khảo 

sát định lượng và định tính thông qua điền dã, qua các câu hỏi phỏng vấn mang tính khách 

quan và tính định hướng; từ đó đề xuất 4 giải pháp 3 mô hình để duy trì và phát triển ngôn 

ngữ dân tộc Tày. 

+ Môn loại: 495.91095971 / C107H 

- Mã kho: LC 38077-38079 

- Mã kho: PM 39819 

- Mã kho: VV 33608 

 

115/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỲ. Tiếng Việt và phong tục Việt Nam / PGS. TS. 

Nguyễn Thị Phương Thuỳ, TS. Phạm Thị Thuý Hồng chủ biên. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2023. - 298 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 495.9228 / T306V 

- Mã kho: LC 38074-38076 

- Mã kho: PM 39818 
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- Mã kho: VV 33607 

 

116/. NGUYỄN CHÍ TRUNG. Động đất và các biện pháp phòng tránh / TS. Nguyễn 

Chí Trung. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 148 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Động đất, xảy ra ở đâu, như thế nào cùng tác động khủng khiếp của chúng đối 

với con người và môi trường và biện pháp phòng tránh.. 

+ Môn loại: 551.22 / Đ455Đ 

- Mã kho: PM 39807 

- Mã kho: VV 33596 

 

117/. NGUYỄN CHU HỒI. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản / Nguyễn 

Chu Hồi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21 cm. 

T.5 : Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. - 224 tr. 

Tóm tắt: Sách là cẩm nang cần thiết giúp mọi công dân Việt Nam có thêm sự hiểu biết 

về biển, đảo quê hương, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường biển đảo đối với sự 

sống trên trái đất, từ đó có những việc làm, hành động thân thiện để bảo vệ, giữ gìn môi 

trường, sinh thái biển, đảo. 

+ Môn loại: 551.46 / B305Đ 

- Mã kho: VV 33561 

 

118/. ĐIỀN TUỆ. 72 hai vấn đề khoa học giảm béo / Điền Tuệ chủ biên. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2002. - 124 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Những yếu tố cơ bản trong việc giữ gìn sức khoẻ. Trọng lượng tiêu chuẩn của 

cơ thể. Sự nguy hại của bệnh béo phì, phương pháp cơ bản để giảm béo. 

+ Môn loại: 613 / B112M 

- Mã kho: VV 33468 

 

119/. KAYE, PHILIPPA. Ung thư không loại trừ ai... kể cả bác sĩ = Doctors get cancer 

too / Philippa Kaye; Ngô Mỹ Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 334 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những suy nghĩ và trải nghiệm của bác sĩ Philippa khi bị ung thư đại 

trực tràng, nhằm hỗ trợ và kết nối những người bệnh ung thư trong cộng đồng, giúp họ cảm 

thấy được đồng hành và thấu hiểu sâu sắc. 

+ Môn loại: 616.994347 / U513T 

- Mã kho: PM 39727 

- Mã kho: VV 33487 

 

120/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / 

Nguyễn Thành Trung. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 320 tr. : Ảnh, biểu đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ sự làm việc và trình tự tính toán thiết kế cho một số dạng kết cấu công 

trình điện gió sử dụng các dạng móng cố định như móng cọc, bệ cọc hay móng dạng giàn và 

trọng lực. Trong đó có xem xét đến hiệu ứng động lực học công trình,thiết kế kháng chấn và 

phân tích chi phí vòng đời trong việc lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. 

+ Môn loại: 621.312136 / TH308K 

- Mã kho: LC 38054 

- Mã kho: PM 39812 
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- Mã kho: VV 33601 

 

121/. PHẠM SƠN TÙNG. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai 

thác dầu khí / TS. Phạm Sơn Tùng. - Hà Nội : Xây Dựng, 2023. - 386 tr. : Bảng, biểu đồ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai 

thác dầu khí: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa vật lý giếng khoan; Ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong địa thống kê; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xác định các đực tính thành hệ.... 

+ Môn loại: 625.7028563 / Ư556D 

- Mã kho: LC 38048 

- Mã kho: PM 39808 

- Mã kho: VV 33597 

 

122/. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam 

T.8. - 196 tr. 

Tóm tắt: Trình bày các giải pháp kỹ thuật về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, 

cơ khí và chế biến nông sản, sinh học - môi trường. 

+ Môn loại: 630 / C101G 

- Mã kho: VV 33562 

 

123/. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP / TS. Lê Văn Đức, 

TS. Võ Hữu Thoại, TS. Đoàn Văn Lư... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Trồng trọt 

T.1 : Cây xoài. - 140 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chung về sự phân bố, thị trường tiêu thụ, yêu cầu 

và chất lượng quả đối với thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu xoài; các bộ tiêu 

chuẩn GAP đã và đang áp dụng (ASEANGAP, GlobalGAP và VietGAP); kĩ thuật canh tác 

cây xoài theo tiêu chuẩn VietGAP. 

+ Môn loại: 634.04 / S450T 

- Mã kho: VV 33566 

 

124/. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP / TS. Lê Văn Đức, 

TS. Võ Hữu Thoại, TS. Đoàn Văn Lư... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 21 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Trồng trọt 

T.2 : Cây vải. - 144 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chung về sự phân bố, thị trường tiêu thụ, yêu cầu 

và chất lượng quả đối với thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu vải; các bộ tiêu chuẩn 

GAP đã và đang áp dụng (ASEANGAP, GlobalGAP và VietGAP); kĩ thuật canh tác cây vải 

theo tiêu chuẩn VietGAP. 

+ Môn loại: 634.04 / S450T 

- Mã kho: VV 33567 
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125/. JAMES, ROBIN. Ít đi để được nhiều hơn: Tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống 

giản đơn = Less is more: Finding joy in a simple life / Robin James; Đào Mỹ Linh dịch. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 159 tr. : Hình vẽ, ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp sống tối giản để giảm bớt sự lộn xộn trong 

cuộc sống, sắp xếp lịch trình hiệu quả và dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng, 

làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên phong phú hơn. 

+ Môn loại: 646.7 / I-314Đ 

- Mã kho: PM 39731 

- Mã kho: VV 33491 

 

126/. PHẠM QUỲNH GIANG. Người tối giản / Phạm Quỳnh Giang. - Hà Nội : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 187 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm của tác giả truyền cảm hứng cho bạn trẻ vận 

dụng phong cách sống tối giản và tư duy tối giản để giải phóng bản thân giúp thoát khỏi những 

áp lực về công việc, những lo toan về tài chính, tận hưởng từng giây, từng phút của cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.7 / NG558T 

- Mã kho: PM 39758 

- Mã kho: VV 33528 

 

127/. ROOPE, CAROLINE. 101 mẹo hay giúp con thúc đẩy sự tự tin va tích cực: Giúp 

con vui khoẻ = 101 tips to help your child feel happier / Roope Caroline; Lê Thanh Nguyên 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 125 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bậc phụ huynh có những kỹ năng cần thiết để giáo 

dục con em mình. Đồng thời qua những bài học nhỏ sẽ giúp con thêm sự tự tin và ý nghĩ tích 

cực hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649 / M458T 

- Mã kho: PM 39743 

- Mã kho: VV 33513 

 

128/. VRINT, VICKI. 101 mẹo hay giúp con giảm lo lắng và rèn luyện khả năng giữ 

bình tĩnh: Giúp con giảm căng thẳng = 101 tips to help your child de - stress / Vicki Vrint; Lê 

Đào Hoàng Anh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 125 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bậc phụ huynh có những kỹ năng cần thiết để giáo 

dục con em mình. Đồng thời qua những bài học nhỏ sẽ giúp con giảm sự lo lắng và rèn luyện 

khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. 

+ Môn loại: 649 / M458T 

- Mã kho: PM 39744 

- Mã kho: VV 33514 

 

129/. O''NEILL, POPPY. 101 mẹo hay giúp con nuôi dưỡng tình bạn lành mạnh và vui 

vẻ: Giúp con kết bạn = 101 tips to help your child make friends / Poppy O''Neill; Đào Mỹ 

Linh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 125 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bậc phụ huynh có những kỹ năng cần thiết để giáo 

dục con em mình. Đồng thời qua những bài học nhỏ sẽ giúp con nuôi dưỡng tình bạn lành 

mạnh và vui vẻ. 

+ Môn loại: 649 / M458T 
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- Mã kho: PM 39745 

- Mã kho: VV 33515 

 

130/. BATY, LOUISE. 101 mẹo hay giúp con đối mặt với sự thay đổi tâm trạng thất 

thường: Giúp con kiểm soát cảm xúc = 101 tips to help your child manage their moods / 

Louise Baty; Võ Nguyễn Hải Vy, Đinh Thuận Thiên dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 125 

tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bậc phụ huynh có những kỹ năng cần thiết để giáo 

dục con em mình. Đồng thời qua những bài học nhỏ sẽ giúp con đối mặt với sự thay đổi tâm 

trạng thất thường, giúp con kiểm soát tốt cảm xúc. 

+ Môn loại: 649 / M458T 

- Mã kho: PM 39746 

- Mã kho: VV 33516 

 

131/. O''NEILL, POPPY. 101 mẹo hay giúp con kiểm soát những nỗi lo và tinh thần tốt 

hơn: Giúp con quẳng gánh lo âu = 101 tips to help your anxious child / Poppy O''Neill; Lê 

Nguyễn Yến Vy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 125 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bậc phụ huynh có những kỹ năng cần thiết để giáo 

dục con em mình. Đồng thời qua những bài học nhỏ sẽ giúp con kiểm soát tốt những lo âu và 

tinh thần được tốt hơn. 

+ Môn loại: 649 / M458T 

- Mã kho: PM 39747 

- Mã kho: VV 33517 

 

132/. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU. Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập / Nguyễn 

Thị Bích Hậu. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 247 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Viết về kiến thức, kinh nghiệm giáo dục hiện đại mà một gia đình cần có để 

có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và cả những gì mà giáo dục gia đình truyền thống cần để 

thích ứng trong thế giới phẳng. 

+ Môn loại: 649.1 / C120N 

- Mã kho: LC 38040-38042 

- Mã kho: PM 39803 

- Mã kho: VV 33592 

 

133/. XUÂN BÌNH. Người mẹ "giàu có" : Cùng con bay vào tuổi thơ yêu thương / Xuân 

Bình. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 166 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa và sâu sắc trong thế giới muôn màu 

của cuộc sống tuổi thơ, những câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa mẹ và con. 

+ Môn loại: 649.1 / NG558M 

- Mã kho: PM 39761 

- Mã kho: VV 33497 

 

134/. LƯU DUNG. Tự khích lệ bản thân : Hành trang học trò lứa tuổi 12-18 / Lưu Dung; 

Kim Dư dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 231 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, các tình huống thực tế của tác giả - là người cha 

viết cho con, khuyên bảo con, truyền cảm hứng giúp các em thanh thiếu niên mạnh mẽ đứng 
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vững trước áp lực cuộc sống, tự quyết định hướng đi cuộc đời cho một tương lai tốt đẹp ở 

phía trước. 

+ Môn loại: 649.125 / T550K 

- Mã kho: PM 39755 

- Mã kho: VV 33525 

 

135/. WESSINGER, JOHN. Kết thân cùng thay đổi, làm bạn với rủi ro = Ride the wave 

/ John Wessinger; Thảo Tâm dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 334 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy trình vượt qua thử thách, giúp bạn thêm tự tin để đưa ra 

quyết định then chốt dẫn đến thành công trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / K258T 

- Mã kho: PM 39730 

- Mã kho: VV 33490 

 

136/. MOOTEE, IDRIS. Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng tạo chiến lược : Thứ mà 

không trường kinh doanh hay trường thiết kế dạy bạn / Idris Mootee, Wiley. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2023. - 209 tr.; 21 x 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp nghệ thuật và chiến lược trong kinh doanh như: Thay đổi cách tiếp 

cận tư duy trong kinh doanh, xác định cơ hội phát triển của doanh nghiệp, 15 công cụ tư duy 

thông minh, đặt câu hỏi trọng tâm trong kinh doanh, hoạch định chiến lược hiệu quả và kỹ 

năng tư duy sáng tạo trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Mã kho: PM 39802 

- Mã kho: VV 33547 

 

137/. ĐỒNG NHẤT TÂM. Thành công của người Do Thái / Đồng Nhất Tâm; Thành 

Khang, Nhất Chuyên dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 173 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết thành công của người Do Thái từ nhiều phương 

diện khác nhau như tư duy sáng tạo, phương thức làm việc, quan niệm giáo dục, thái độ sống, 

phương pháp đối nhân xử thế, cách thức làm giàu.... 

+ Môn loại: 650.1089924 / TH107C 

- Mã kho: PM 39729 

- Mã kho: VV 33489 

 

138/. MINH THƯƠNG. Ngưng đố kỵ để tiến xa hơn / Minh Thương, Minh Ngọc. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2023. - 199 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kỹ năng cơ bản giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo 

tài ba; những bài học kinh nghiệm hữu ích để có thể áp dụng thích hợp, hiệu quả cho những 

vấn đề và tình huống xảy ra trong công việc cũng như trong cuộc sống để bạn luôn là người 

dẫn đầu. 

+ Môn loại: 658.4 / NG558Đ 

- Mã kho: PM 39766 

- Mã kho: VV 33502 

 

139/. PARMENTER, DAVID. KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu = KPI - Key 

performance indicators / David Parmenter; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Thành 
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phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 391 tr. : Minh hoạ; 23 cm.. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày về hiệu quả cũng như sai lầm khi áp dụng các thước đo mục tiêu 

trong công tác đo lường hiệu suất công việc. Hướng dẫn xây dựng, triển khai và sử dụng hiệu 

quả thước đo mục tiêu trọng yếu (KPI) - là các thước đo sẽ tạo ra sự khác biệt sâu sắc cho 

năng lực thực thi và hệ thống triển khai của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4013 / KP300T 

- Mã kho: PM 39722 

- Mã kho: VV 33482 

 

140/. SCHEIN, EDGAR H.. Lãnh đạo khiêm cung = The power of relationships, 

openness, and trust : Sức mạnh lãnh đạo bằng mối quan hệ sự cởi mở và lòng tin / Edgar H. 

Schein, Peter A. Schein; Nguyễn Ngọc Thanh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 

215 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách để trở thành một nhà lãnh đạo không dựa vào quyền lực giao 

dịch mà dựa trên sức mạnh của mối quan hệ đến từ sự tin tưởng, cởi mở và hợp tác. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Mã kho: PM 39742 

- Mã kho: VV 33506 

 

141/. CESPEDES, FRANK V. Quản trị bán hàng hiệu quả = Sales management that 

works / Frank V. Cespedes; Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 

369 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; các kỹ năng, tình huống 

bán hàng đặc biệt, giám đốc bán hàng; lập kế hoạch, phân tích và dự báo bán hàng, thiết lập 

chi tiêu và ngân sách; quản lý năng suất khu vực bán hàng; xây dựng lực lượng bán hàng.... 

+ Môn loại: 658.81 / QU105T 

- Mã kho: PM 39724 

- Mã kho: VV 33483 

 

142/. UYỂN NHI. Món lên men / Uyển Nhi. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 156 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm.. - (Ẩm thực chinh phục Thế giới) 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về những món ăn lên men trên khắp Thế giới 

được yêu thích. Giúp bạn đọc tìm hiểu kỹ hơn về quá trình lên men và những biến đổi kỳ diệu 

nhờ sự góp mặt của những vi sinh vật có lợi đã tạo ra những hương vị đặc trưng, hấp dẫn cho 

món ăn cùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.. 

+ Môn loại: 664.024 / M430L 

- Mã kho: PM 39748 

- Mã kho: VV 33518 

 

143/. Các tác phẩm chọn lọc : Sách ảnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 87 tr.; 21 

x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm cá tác phẩm nhiếp ảnh về đất nước, văn hoá, con người các dân tộc thiểu 

số Việt Nam. 

+ Môn loại: 779.09597 / C101T 
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- Mã kho: PM 39627 

- Mã kho: VV 33451 

 

144/. Nhiếp ảnh Nguyễn Vũ Hậu - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 131 tr. : Ảnh màu; 15 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của nhà 

nhiếp ảnh Việt Nam Nguyễn Vũ Hậu. 

+ Môn loại: 779.09597 / NH307A 

- Mã kho: PM 39633 

- Mã kho: VV 33444 

 

145/. Nhiếp ảnh Trần Lam - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 

- 111 tr.; 15 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bức ảnh được chọn lọc của nhiếp ảnh gia Trần Lam. 

+ Môn loại: 779.09597 / NH307A 

- Mã kho: PM 39632 

- Mã kho: VV 33449 

 

146/. Nhiếp ảnh Trương Vũ - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 111 tr.; 21 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 779.09597 / NH307A 

- Mã kho: PM 39628 

- Mã kho: VV 33450 

 

147/. Nhiếp ảnh Trần Khải - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 

- 143 tr.; 15 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của nhà 

nhiếp ảnh Việt Nam Trần Khải. 

+ Môn loại: 779.09597 / NH307A 

- Mã kho: PM 39631 

- Mã kho: VV 33452 

 

148/. THU ĐÔNG. Ảnh nghệ thuật / Thu Đông, Võ Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 151 tr.; 15 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh về vùng đất, con người Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 779.0959797 / A107N 
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- Mã kho: PM 39630 

- Mã kho: VV 33448 

 

149/. NÔNG VĂN NHỦNG. Tuyển tập Nông Văn Nhủng : Nhạc / Nông Văn Nhủng. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 131 tr.; 21 x22 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 782.4209597 / T527T 

- Mã kho: PM 39635 

- Mã kho: VV 33445 

 

150/. ROBINSON, JOSHUA. Messi vs Ronaldo - Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại / 

Joshua Robinson, Jonathan Clegg; Việt Cường dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2023. - 363 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Messi với Ronaldo - Ai là người xuất sắc hơn?. Qua cuốn sách các bạn sẽ có 

được tất cả những gì các bạn cần biết về hai siêu sao bóng đá đương đại, để từ đó có thể tự 

mình đưa ra quyết định. 

+ Môn loại: 796.3340922 / M206V 

- Mã kho: PM 39739 

- Mã kho: VV 33509 

 

151/. VERNE, JULES. Chuyến du hành vào lòng đất : Tiểu thuyết / Jules Verne; Nguỵ 

Thanh Tuyên dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2023. - 395 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 843.8 / CH527D 

- Mã kho: PM 39715 

- Mã kho: VV 33530 

 

152/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Chân trời góc bể : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm; Nguyễn 

Thành Phước dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Amun, 2023. - 383 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.136 / CH121T 

- Mã kho: PM 39762 

- Mã kho: VV 33498 

 

153/. TUÝ HẬU NGƯ CA. Chỉ muốn thương anh, chiều anh, nuôi anh : Tiểu thuyết / 

Tuý Hậu Ngư Ca; Thu Trang dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 583 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.136 / CH300M 

- Mã kho: PM 39732 

- Mã kho: VV 33492 

 

154/. CỬU LỘ PHI HƯƠNG. Tì mệnh : Tiểu thuyết / Cửu Lộ Phi Hương; Mặc Lam 

dịch. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 646 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.136 / T300M 

- Mã kho: PM 39735 

- Mã kho: VV 33495 

 

155/. CAO NGỌC THẮNG. Miền ký ức : Bình luận và chân dung / Cao Ngọc Thắng. - 
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Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 375 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92209 / M305K 

- Mã kho: LC 38065-38067 

- Mã kho: PM 39659 

- Mã kho: VV 33474 

 

156/. PHẠM XUÂN TRƯỜNG. Văn học nghệ thuật địa hạt của sự sáng tạo - Người 

viết cần có tâm và tầm : Tiểu luận, phê bình / Phạm Xuân Trường. - Hà Nội : Quân đội Nhân 

dân, 2023. - 356 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện cái tâm của người say mê và nặng lòng với miền chữ nghĩa. 

Trong từng bài viết, tác giả không hướng đến khai thác những tình huống giật gân, câu khách 

khi viết về những con người nổi tiếng.. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Mã kho: LC 38058 

- Mã kho: PM 39671 

- Mã kho: VV 33454 

 

157/. TẦN BẢO HƯNG. Văn học và phát triển : Tiểu luận phê bình / Tần Bảo Hưng. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 228 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Mã kho: LC 38062-38064 

- Mã kho: PM 39662 

- Mã kho: VV 33471 

 

158/. NGHĨA HUỲNH. Sài Gòn ký sự : Thơ / Nghĩa Huỳnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2023. - 99 tr.; 19 cm x 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / S103G 

- Mã kho: PM 39741 

- Mã kho: VV 33507 

 

159/. TRANG Y HẠ. Sẽ chở bậu đi : Thơ / Trang Y Hạ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 

2023. - 359 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / S200C 

- Mã kho: PM 39719 

- Mã kho: VV 33538 

 

160/. VŨ BÌNH LỤC. Giải mã kho báu văn chương : Nghiên cứu, bình giảng / Vũ Bình 

Lục; Nguyễn Quang Thiều chủ biên; Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 

cm. 

ĐTTS ghi; Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam 

Q.6 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV - nữa đầu thế kỷ XIX. - 407 tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giải thơ ca sáng tác bằng chữ Hán của những tác 

giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, từ thể kỷ 15 đến nửa đầu thế kỷ 19 như: 

Bùi Huy Bích, Hồ Sĩ Đống, Phạm Nguyễn Du,.... 

+ Môn loại: 895.92211 / GI-103M 

- Mã kho: VV 33433 
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161/. Cướp máy kéo chỉ của Ndu con Măch : Ot ndrong M''Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 359 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / C561M 

- Mã kho: PM 39641 

- Mã kho: VV 33438 

 

162/. Dân ca nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, 

giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 439 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / D121C 

- Mã kho: PM 39644 

- Mã kho: VV 33440 

 

163/. Tiếng chiêng vang lên từ Bon Tiăng : Ot ndrong M''Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 527 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / T306C 

- Mã kho: PM 39642 

- Mã kho: VV 33439 

 

164/. ANH NGỌC. Tuyển thơ mở rộng 1958-2015 / Anh Ngọc. - Hà Nội : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 298 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922134 / T527T 

- Mã kho: PM 39658 

- Mã kho: VV 33475 

 

165/. NGỌC BÁI. Thơ Ngọc Bái / Ngọc Bái. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 299 

tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460N 

- Mã kho: LC 38059-38061 

- Mã kho: PM 39661 

- Mã kho: VV 33472 

 

166/. NGỌC BÁI. Thơ Nguyễn Trác / Ngọc Bái. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 

322 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460N 

- Mã kho: LC 38068-38070 

- Mã kho: PM 39660 

- Mã kho: VV 33473 

 

167/. PHẠM TIẾN DŨNG. Giai điệu thời gian = La Meslodie Du Temps : Thơ và tản 

văn Pháp - Việt - Đố vui - Chơi chữ - Thành ngữ - Chuyện vui - Nhạc / Phạm Tiến Dũng. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 229 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-103Đ 
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- Mã kho: PM 39710 

- Mã kho: VV 33535 

 

168/. THẠCH LAM. Nắng trong vườn / Thạch Lam. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 129 

tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Danh tác Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.922332 / N116T 

- Mã kho: PM 39444,39753 

- Mã kho: VV 33304,33523 

 

169/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Những người không chịu thiệt thòi : Tiểu thuyết / Trung 

Trung Đỉnh. - Hà Nội : Nxb Hội Nhà văn, 2020. - 223 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / NH556N 

- Mã kho: PM 39639 

- Mã kho: VV 33427 

 

170/. QUỐC THÁI. Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : Tản văn - Thơ - Truyện 

ngắn / Quốc Thái. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92234 / A103C 

- Mã kho: PM 39551,39716 

- Mã kho: VV 33373,33541 

 

171/. Anh em Glang Mam : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 559 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / A107E 

- Mã kho: PM 39650 

- Mã kho: VV 33434 

 

172/. LỆ HỒNG. Bước ra từ hầm mộ / Lệ Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 

160 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / B557R 

- Mã kho: PM 39721 

- Mã kho: VV 33536 

 

173/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Con đò và thiếu phụ / Nguyễn Thị Việt Hà. - Hà Nội : 

Nxb Hội Nhà văn, 2020. - 447 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / C430Đ 

- Mã kho: PM 39637 

- Mã kho: VV 33425 

 

174/. KHÔI VŨ. Đất ẩn long : Truyện ngắn / Khôi Vũ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 
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2023. - 246 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124Â 

- Mã kho: PM 39711 

- Mã kho: VV 33534 

 

175/. ĐOÀN TUẤN. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - Tái 

bản có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 327 tr.; 23 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L462N 

- Mã kho: PM 39482,39737 

- Mã kho: VV 33404,33511 

 

176/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng : Tiểu thuyết / Nguyễn 

Quang Thiều chủ biên; Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội Văn học Nghê thuật Việt Nam 

T.6 : Truyện ngắn. - 319 tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / T527T 

- Mã kho: PM 39623 

- Mã kho: VV 33431 

 

177/. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG. Những lá thư thời chiến Việt Nam : Tuyển tập / Đặng 

Vương Hưng Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

200 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.92263408 / NH556L 

- Mã kho: VV 33591 

 

178/. PHẠM QUỐC TOÀN. Cõng bà đi mở đất : Bút ký - Phê bình- Tiểu luận / Phạm 

Quốc Toàn. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 287 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / C431B 

- Mã kho: PM 39712 

- Mã kho: VV 33533 

 

179/. LÊ VÂN. Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn / Lê Vân. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp, 2023. - 191 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / L250L 

- Mã kho: PM 39767 

- Mã kho: VV 33503 

 

180/. VÕ THANH PHÚ. Lòng ta chôn một khối tình / Võ Thanh Phú. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 174 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / L431T 

- Mã kho: PM 39764 

- Mã kho: VV 33500 

 

181/. LÊ QUANG TRẠNG. Những hạt bùn vạn dặm : Tập tản văn về miền Tây Nam 

Bộ / Lê Quang Trạng. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 266 tr.; 21 cm. 
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+ Môn loại: 895.9228408 / NH556H 

- Mã kho: PM 39760 

- Mã kho: VV 33496 

 

182/. POPPER, KARL. Sự nghèo nàn của thuyết sử luận = The poverty of historicism / 

Karl Popper; Chu Lan Đình dịch. - Hà Nội : Tri Thức, 2023. - 286 tr.; 20 cm.. - (Tủ sách Tinh 

Hoa) 

Tóm tắt: Trình bày những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên luận của 

thuyết sử luận, đồng thời phê phán những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên luận. 

+ Môn loại: 901 / S550N 

- Mã kho: PM 39736 

- Mã kho: VV 33512 

 

183/. BÙI THANH BÌNH. Hoà Bình và những vùng đất quê hương Việt Nam : Nhiếp 

ảnh / Bùi Thanh Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 179 tr.; 15 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh đẹp, ý nghĩa về đất nước, con người các vùng miền 

quê hương Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / H401B 

- Mã kho: PM 39634 

- Mã kho: VV 33446 

 

184/. VŨ PHI HOÀNG. Kể về Hải Đảo của chúng ta / Vũ Phi Hoàng. - Hà Nội : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 212 tr.; 20 cm.. - (Kể chuyện Biển đảo) 

Tóm tắt: Đảo và quần đảo ở Việt Nam: Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, quần đảo Thổ 

Chu, đảo Bạch Long Vĩ... phong cảnh và tài nguyên, rừng với động thực vật hiếm hoi còn sót 

lại, làm cho các nhà khoa học phải quan tâm và nghiên cứu các đảo và quần đảo đó. 

+ Môn loại: 915.97 / K250V 

- Mã kho: PM 39756 

- Mã kho: VV 33526 

 

185/. VŨ HẢI. Việt Nam đất nước tôi : Sách ảnh / Vũ Hải. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 263 tr.; 21 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc 

thiểu số Việt Nam và danh lam, thắng cảnh di tích lịch sử lễ hội truyền cùng những nét đẹp 

văn hoá làng quê Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / V308N 

- Mã kho: PM 39629 

- Mã kho: VV 33447 

 

186/. NGUYỄN HƯƠNG MAI. Huyện đảo Cát Hải - Nội lực và tiềm năng / ThS. 

Nguyễn Hương Mai chủ biên. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. 

- 288 tr.; 21 cm. 
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+ Môn loại: 915.9735 / H527Đ 

- Mã kho: LC 38016-38018 

- Mã kho: PM 39664 

- Mã kho: VV 33477 

 

187/. SMITH, STEPHEN. Châu Phi qua 100 câu hỏi : Sách tham khảo / Stephen Smith, 

Jean De LaGuérivière; Nguyễn Thị Tươi Dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

498 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc khám phá lịch sử, văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị 

của Châu Phi, những thử thách mà họ đã trãi qua trong quá khứ, như chế độ nô lệ, thuộc địa, 

chiến tranh, cũng như những hứa hẹn trong tương lai của châu lục.... 

+ Môn loại: 916 / CH125P 

- Mã kho: VV 33556 

 

188/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Lào : Kỷ niệm 60 năm 

quan hệ Việt Nam - Lào (1962 - 2022) / Hà Nguyễn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2023. - 297 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về tên gọi, tổ chức hành chính, vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí 

hậu, dòng sông, cư dân, vấn đề cư trú và sinh sống... của đất nước Lào. 

+ Môn loại: 959.4 / M458T 

- Mã kho: VV 33420 

 

189/. LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Duyên phận giữa đời thường / Lê Thái Dũng. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2021. - 192 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về một số chuyện tình của các nhân vật lịch sử 

Việt Nam, từ vị đế vương, ông hoàng bà chúa, văn quan, võ tướng cho đến người dân thường. 

+ Môn loại: 959.70099 / V308S 

- Mã kho: PM 37195,39771 

- Mã kho: VV 31444,33544 

 

190/. ÁNH DƯƠNG. Bác Hồ - Tấm gương sáng về đọc sách và tự học / Ánh Dương 

biên soạn. - Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại một số câu chuyện về cuộc đời tự học, sự kiên trì học hỏi, vượt qua 

khó khăn của Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39752 

- Mã kho: VV 33522 

 

191/. Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh = The world people''s 

affection for president Ho Chi Minh / Phạm Vinh Quang, Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Thanh 

Bình...biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 262 tr. : Ảnh; 20 cm. 

Tóm tắt: Tâp hợp những hình ảnh phong phú, khắc hoạ sinh động, sâu sắc chân dung 

Người Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, Nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc 

cảm nhận được tình cảm, sự kính trọng, ngưỡng mộ và tin yêu của bạn bè quốc tế đối với 

Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / T312C 
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- Mã kho: PM 39773 

- Mã kho: VV 32873,33560 

 

192/. HUỲNH VĂN MỘT. Vượt qua nghịch cảnh : Hồi ký / Huỳnh Văn Một; Huỳnh 

Thị Minh Tâm tập hợp. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2023. - 330 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 959.704092 / V563Q 

- Mã kho: LC 38057 

- Mã kho: PM 39670 

- Mã kho: VV 33455 

 

193/. ĐỒNG SỸ NGUYÊN. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh: Một sáng tạo độc đáo 

của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. - Hà Nội : Quân đội Nhân 

dân, 2023. - 600 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ561T 

- Mã kho: LC 38025 

- Mã kho: PM 39667 

- Mã kho: VV 33480 

 

194/. NGUYỄN VIẾT THỊNH. Những nét đặc sắc của vùng địa văn hoá Đồng bằng 

sông Hồng / Nguyễn Viết Thịnh chủ biên, Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng Nhung. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 363 tr. : Hình ảnh, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về vùng địa văn hoá và phân vùng địa văn hoá; thiên 

nhiên Đồng bằng sông Hồng và phép ứng xử của cư dân Đồng bằng sông Hồng với tự nhiên; 

không gian văn hoá Đồng bằng sông Hồng đang thay đổi dưới tác động của công nghiệp hoá 

và hiện đại hoá; việc bảo tồn không gian văn hoá trong các làng nghề truyền thống; các không 

gian địa văn hoá ở Đồng bằng sông Hồng. 

+ Môn loại: 959.73 / NH556N 

- Mã kho: PM 39815 

- Mã kho: VV 33604 

 

195/. ĐẶNG NGỌC HÀ. Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài = The 

historical - cultural area of Mo Xoai / Đặng Ngọc Hà. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2023. - 399 tr. : Ảnh, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu từng hợp phần/thành tố cấu thành nên không gian lịch sử - văn 

hoá vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp phần/thành tố cùng 

mối quan hệ giữa chúng để nhận diện đặc trưng của không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô 

Xoài. Phân tích các vấn đề cơ bản trong quá trình phát triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới và tính kế thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất 

Mô Xoài. 

+ Môn loại: 959.777 / KH455G 

- Mã kho: LC 38086-38088 

- Mã kho: PM 39816 

- Mã kho: VV 33605 

 

196/. NGUYỄN THANH SƠN. Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu 

Giang 2023 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023) = Green Rice for life : Hành trình 
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trăm năm lúa - gạo Việt. Gạo xanh sống lành / TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ biên. - Hậu Giang 

: [Knxb], 2023. - 186 tr. : Hình ảnh; 29 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nằm trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động chính của Festival 

Quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang. Với mục đích tôn vinh các nhà nông, nhà khoa 

học, nhà quản lý và các doanh nghiệp, những người giữ vai trò nồng cốt trong hành trình xây 

dựng và phát triển Nông nghiệp nói chung, phát triển hạt gạo Việt Nam theo tiêu chí xanh, 

sạch, an toàn, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ.... 

+ Môn loại: 959.792 / F200S 

- Mã kho: DC 415 

- Mã kho: PM 39770 

- Mã kho: VV 33542 

197/. TRƯƠNG VĂN TRUNG. Giáo trình trí tuệ siêu đọc sách : Cuộc cách mạng về 

phương pháp và kỹ thuật đọc sách hiệu quả, khoa học / Trương Văn Trung chủ biên; Đỗ Thị 

Thu Thuỷ, Đoàn Hữu Nhật An. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2023. - 24 cm. 

T.1 : Bí quyết đọc 300 từ / phút. - 269 tr. 

Tóm tắt: Các dẫn chứng nhằm giải thích lý do vì sao có những người bận rộn nhưng 

vẫn đọc được sách; từ đó, đưa ra các phương pháp nhằm rèn luyện kỹ năng đọc sách tập trung 

và áp dụng những gì học được trong sách vào cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 028 / GI-108T 

- Mã kho: PM 39619 

- Mã kho: VL 8347 

 

198/. TẠ NGỌC TẤN. Chứng nhân lịch sử / GS. TS. Tạ Ngọc Tấn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2023. - Ảnh. - 24 cm. 

Thư mục cuối mỗi bài 

T.1. - 391 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến to lớn của một số nhà 

báo cách mạng: Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Tất Tố, Nguyễn An Ninh, Trần Huy 

Liệu, Trường Chinh.... 

+ Môn loại: 070.40922597 / CH556N 

- Mã kho: PM 39698 

- Mã kho: VL 8363 

 

199/. ĐỖ VĂN QUÂN. Phản biện xã hội qua báo chí: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

: Sách chuyên khảo / TS. Đỗ Văn Quân. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. - 224 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách Phản biện xã hội qua báo chí: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, 

nhằm hướng đến trả lời cho các câu hỏi một cách cụ thể, như: PBXH qua báo chí nó xuất hiện 

khi nào? Ai là chủ thể PBXH qua xã hội? PBXH qua báo chí nó xuất hiện khi nào? phản ứng/ 

ứng xử của các bên tham gia quá trình phản biện như thế nào?.... 

+ Môn loại: 070.449301 / PH105B 

- Mã kho: PM 39657 

- Mã kho: VL 8361 

 

200/. NGUYỄN NHƯ Ý. Từ điển xuất bản Việt Nam : Sơ thảo / Nguyễn Như Ý, Đinh 

Xuân Dũng chủ biên. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 452 tr.; 24 cm. 
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+ Môn loại: 070.503 / T550Đ 

- Mã kho: PM 39616 

- Mã kho: VL 8342 

 

201/. BRAND, WILLEMIEN. Tư duy hình ảnh = Visual thinking : Truyền sức mạnh tư 

duy và hành động cho cá nhân và tổ chức bằng kỹ thuật cộng tác trực quan / Willemien Brand; 

Lê Đỗ Như Quỳnh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 142 tr. : Minh hoạ; 25 cm. 

Tóm tắt: Quá trình tu duy hình ảnh có thể giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, phát 

triển khả năng của các nhóm để cùng nhau xây dựng ý tưởng, thúc đẩy hợp tác, đồng sáng tạo 

và tạo ra sự đổi mới. Sách sẽ giúp bạn loại bỏ những quan niệm sai lầm vốn đã ngăn bạn sử 

dụng các phương pháp tư duy bằng hình ảnh tại nơi làm việc. Bạn không cần đến tài năng hội 

hoạ thiên bẩm của Van Gogh hay trí thông minh siêu việt của Einstein mà vẫn có thể giúp 

công ty ngày một đi lên. Đó chính là sức mạnh của tư duy hình ảnh. 

+ Môn loại: 153.3 / T550D 

- Mã kho: PM 39707 

- Mã kho: VL 8381 

 

202/. PHẠM QUỲNH. Logic học Phật giáo / Phạm Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2023. - 255 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về logic học Phật giáo - là một nội dung lớn trong hệ thống triết 

học Phật giáo. Trình bày nguồn gốc hình thành và sự phát triển của logic học Phật giáo; những 

nội dung cơ bản của logic học Phật giáo; giá trị nhận thức của logic Phật giáo. 

+ Môn loại: 181.043 / L427H 

- Mã kho: PM 39693 

- Mã kho: VL 8351 

 

203/. NGUYỄN HỒNG VINH. Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập / PGS. 

TS Nguyễn Hồng Vinh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 559 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những 

thành tựu và những hạn chế bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam; phân tích, lý giải có sức thuyết phục các nguyên nhân chủ quan và khách quan, 

kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm làm cho văn hóa được phát triển đồng bộ, hài hòa 

tăng trưởng kinh tế; đồng thời để văn hóa thật sự thấm sâu vào lối nghĩ, nếp sống của cán bộ, 

đảng viên.... 

+ Môn loại: 301.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 39686 

- Mã kho: VL 8369 

 

204/. NGUYỄN XUÂN THẮNG. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát 

triển đất nước / GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

794 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài nghiên cứu... về nâng tầm tư duy lý luận, 

vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, 

tự cường dân tộc; phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

+ Môn loại: 303.4409597 / M458S 

- Mã kho: PM 39696 
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- Mã kho: VL 8354 

 

205/. HỒ TÚ BẢO. Chuyển đổi số thế nào? / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. - Hà 

Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 310 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số quốc gia, địa phương, 

doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội và phương pháp luận ST-235 của chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 

- Mã kho: VL 8344 

 

206/. LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG. Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia / Lê 

Nguyễn Trường Giang, Lê Phương Hà, Lê Minh Nguyễn biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 655 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược Chuyển đổi số 

Tóm tắt: Làm rõ tầm nhìn trung tâm của chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Khái niệm chuyển đổi số, dữ liệu và vốn hoá dữ liệu trong chuyển đổi số; 

truyền thông và các cấp độ của chuyển đổi số; mô hình kiến trúc, đo lường và đánh giá chuyến 

đổi số; động năng và mục tiêu, định hướng cho tiến trình Chuyển đổi số quốc gia. Đánh giá, 

đo lường mức độ Chuyển đổi số quốc gia; nội dung Chương trình, quan điểm chỉ đạo, mục 

tiêu, tầm nhìn và định hướng thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia. Đề xuất giải pháp đẩy nhanh 

tiến trình Chuyển đổi số quốc gia. 

+ Môn loại: 303.483309597 / TH506Đ 

- Mã kho: PM 39692 

- Mã kho: VL 8349 

 

207/. MA KHÁNH BẰNG. Người Sán Dìu ở Việt Nam = The Sán Dìu in Viet Nam / 

Ma Khánh Bằng. - Hà Nội : Thông Tấn, 2023. - 146 tr.; 23 x 25 cm. 

Tóm tắt: Vài nét khái quát về dân tộc Sán Dìu. Tìm hiểu hoạt động kinh tế, văn hoá vật 

chất, sinh hoạt xã hội, văn hoá, tinh thần, tục lệ đời sống dân tộc Sán Dìu. 

+ Môn loại: 305.8951 / NG558S 

- Mã kho: PM 39700 

- Mã kho: VL 8366 

 

208/. Người Xtiêng ở Việt Nam = The Xtiêng in Viet Nam. - Hà Nội : Thông Tấn, 2023. 

- 151 tr.; 23 x 25 cm. 

+ Môn loại: 305.895930597 / NG558X 

- Mã kho: PM 39620 

- Mã kho: VL 8348 

 

209/. NGUYỄN DUY BẮC. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam 

trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Nguyễn Duy 

Bắc, PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu chủ biên; TS. Bùi Thị Kim Chi. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2023. - 359 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát 

huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trên các lĩnh vực: kinh tế, xây dựng 

Đảng, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, 

đối ngoại và phát huy đại đoàn kết dân tộc. Các tác giả đã đề xuất các định hướng và các giải 
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pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / PH110H 

- Mã kho: VL 8392 

 

210/. 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực 

phát triển : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 966 tr.; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Hội đồng Lý 

luận Trung ương 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học về giá trị lý luận và thực tiễn của 

"Đề cương về văn hoá Việt Nam"; văn hoá, con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, động 

lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới; nguyên tắc dân tộc hoá, quá trình thực hiện và 

thành tựu; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hoá ở Việt Nam; giá trị 

cốt lõi và trường tồn của "Đề cương về văn hoá Việt Nam" năm 1943 của Đảng.... 

+ Môn loại: 306.09597 / T104M 

- Mã kho: VL 8367 

 

211/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Văn hóa Việt Nam thường thức / Nguyễn Tiến Dũng chủ 

biên; Nguyễn Minh Chi,.... - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2018. - 708 tr.; 24 

cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi từ khái quát về không gian về chủ thể và tiến 

trình văn hóa Việt Nam đến từng lĩnh vực cụ thể về các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, pháp 

luật, quân sự, văn hóa...Qua đó dễ dàng tiếp nhận những tri thức văn hóa trong những trang 

sử nước nhà, hiểu biết và thấm nhuần giá trị văn hóa Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: VL 8403 

 

212/. VŨ PHƯƠNG NGA. Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh gia đình hôn nhân hỗn hợp 

dân tộc : Sách chuyên khảo / Vũ Phương Nga. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. - 272 tr.; 

24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những khái niệm liên quan, sử dụng 

lý thuyết về tiếp biến văn hóa, lý thuyết về vai trò của giao tiếp trong tiếp biến văn hóa và lý 

thuyết về thích ứng về văn hóa xã hội nhằm mục đích tìm hiểu về hôn nhân và một số lĩnh 

vực tiếp biến văn hóa ở người Tày tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.... 

+ Môn loại: 306.845089959 / T307B 

- Mã kho: PM 39652 

- Mã kho: VL 8356 

 

213/. NGUYỄN XUÂN PHÚC. Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường / Nguyễn 

Xuân Phúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 24 cm. 

T.2. - 780 tr. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn,... đã được 

đăng trên báo, tạp chí, sách của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc từ khi là cán bộ lãnh đạo, quản 

lý chủ chốt của tỉnh Quảng Nam đến khi đảm nhiệm những trọng trách ở Trung ương và khi 

làm Thủ tướng Chính phủ.. 
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+ Môn loại: 320.09597 / KH110V 

- Mã kho: VL 8394 

 

214/. NGUYỄN THANH MINH. Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa 

chiến lược / TS. Nguyễn Thanh Minh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. - 684 tr. : Bảng, 

biểu đồ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu công phu của tác giả, là một nghiên 

cứu độc lập, có nội dung phong phú, góp phần cung cấp luận cứ khoa học về hoạch định 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc bảo vê chủ quyền 

biển đảo qua các thời kỳ, nhất là thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,.... 

+ Môn loại: 320.1509597 / CH500Q 

- Mã kho: PM 39655 

- Mã kho: VL 8359 

 

215/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Hoàng Sa, Trường Sa - Chủ quyền của Việt Nam: Tư 

liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc. - Tái bản. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hóa Sách Việt Nam, 2023. - 267 tr. : Ảnh, bảng đồ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển 

Đông; Biển Đông trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho đến thế 

kỷ XVI; chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa trong thời kỳ chúa Nguyễn và 

vương triều Tây Sơn thế kỷ XVII, XVIII và thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX; tranh chấp, tranh 

biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1909 

đến nay. 

+ Môn loại: 320.1509597 / H407S 

- Mã kho: PM 39704 

- Mã kho: VL 8378 

 

216/. ĐẶNG CẨM TÚ. Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ góc độ lịch 

sử và văn hóa : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Đặng Cẩm Tú, GS. TS. Nguyễn Thái Yên 

Hương chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 415 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách được tiếp cận từ lý luận đến thực tiễn, xem xét vấn đề quyền lực 

qua nhiều học thuyết trong quan hệ quốc tế, làm rõ nhận thức và quan niệm của người Mỹ về 

quyền lực và cách thức nước Mỹ mở rộng quyền lực trên toàn cầu. Trên cơ sở phân tích những 

bằng chứng thực tiễn, nhóm tác giả đã chỉ ra các nhân tố tác động đến phương thức Mỹ sử 

dụng quyền lực trong quan hệ đối ngoại, từ đó dự báo một số xu hướng Mỹ sẽ triển khai nhằm 

duy trì và mở rộng ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế. 

+ Môn loại: 320.473 / Q527L 

- Mã kho: VL 8396 

 

217/. LÊ ANH TUẤN. Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính phủ : Đáp ứng yêu cầu 

đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả / TS. Lê Anh Tuấn chủ biên; PGS.TS. 

Vũ Công Giao, PGS.TS.Nguyễn Hoàng Anh... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 250 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức Nhà nước 

Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo 

tinh thần phục vụ, phát triển; đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ ở một số nước trên 
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thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam; thực trạng đối mới tổ chức và hoạt động của chính 

phủ Việt Nam; quan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ Việt Nam 

theo tinh thần phục vụ, phát triển. 

+ Môn loại: 320.9597 / H406T 

- Mã kho: VL 8387 

 

218/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng 

quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn 

Quốc Sửu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 298 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các vấn đề về xu hướng quản trị nhà nước đương đại và vai trò của tổ 

chức xã hội. Quản trị nhà nước ở Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ đổi 

mới đến nay. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

trong quản trị nhà nước hiện nay. Hoàn thiện vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong xu 

hướng quản trị nhà nước đương đại. 

+ Môn loại: 320.9597 / V103T 

- Mã kho: PM 39782 

- Mã kho: VL 8411 

 

219/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề chính trị / Nguyễn Xuân Thắng, Tạ 

Ngọc Tấn, Trần Văn Phòng.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 255 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chuyên đề đấu tranh phê phán 

các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương 

lĩnh, hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trao đổi 

lý luận với các Đảng Cộng sản và Đảng Cầm quyền trên thế giới.... 

+ Môn loại: 320.959705 / N305G 

- Mã kho: PM 39790 

- Mã kho: VL 8417 

 

220/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề kinh tế / Nguyễn Quang Thuấn, 

Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Văn Hà.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 307 tr.; 24 

cm. 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về kinh tế mang tính lý luận với 

những nội dung như: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh tế thị trường 

hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa - sự đột phá về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam; quan hệ tương tác giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong các mô hình kinh tế 

thị trường trên thế giới.... 

+ Môn loại: 320.959705 / N305G 

- Mã kho: PM 39789 

- Mã kho: VL 8416 

 

221/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề văn hoá, xã hội, con người / Nguyễn 

Xuân Thắng, Hồ Sĩ Quý, Vũ Thị Phương Hậu.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. 
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- 295 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, xã hội và 

con người với những nội dung tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa học vì con người, 

vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam, quan điểm của Đảng về văn hoá trong thời 

kỳ đổi mới.... 

+ Môn loại: 320.959705 / N305G 

- Mã kho: PM 39788 

- Mã kho: VL 8415 

 

222/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc - Xây dựng 

đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 747 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết 

định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt chính trị 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vai trò của các tầng lớp nhân dân, 

các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước. 

+ Môn loại: 323.1597 / PH110H 

- Mã kho: PM 39775-39776 

- Mã kho: VL 8404 

 

223/. BÙI THANH TUẤN. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an ninh con 

người ở Việt Nam hiện nay / TS. Bùi Thanh Tuấn chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 398 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 323.4309597 / M458S 

- Mã kho: VL 8385 

 

224/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi 

khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / 

Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 506 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 324.259707509 / C100N 

- Mã kho: PM 39617-39618 

- Mã kho: VL 8345-8346 

 

225/. SAEZ, RUVISLEI GONZÁLEZ. Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử / 

Ruvislei González Saez; Dịch: Vũ Trung Mỹ, Phạm Hoài Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2023. - 222 tr. : Ảnh màu; 24 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những dấu mốc, sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước Cuba - Việt 

Nam hơn 60 năm qua (1960-2020): Những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp; 

những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; hệ thống tư liệu ảnh về tình cảm của nhân 

dân hai nước khi chiến tranh và sau hoà bình. 

+ Môn loại: 327.59707291 / C505V 

- Mã kho: PM 39697 

- Mã kho: VL 8362 
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226/. ROBEQUAIN, CHARLES. Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp = 

L''évolution Économique De L''indochine Francaise / Charles Robequain; Ninh Xuân Thao 

dịch; Trần Xuân Trí hiệu đính. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 479 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu lịch sử giá trị và phong phú về 

diễn trình của sự phát triển kinh tế Đông Dương từ những năm cuối thế kỷ XIX đến năm 1938. 

+ Môn loại: 330. 9597 / S550P 

- Mã kho: PM 39687 

- Mã kho: VL 8370 

 

227/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam : Sách chuyên 

khảo / PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Ngọc Sơn chủ biên; TS. Nguyễn Thị Phương Thu,... - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 319 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở lý luận về kinh tế ban đêm như khái 

niệm, nội hàm, đặc trưng, lợi ích và rủi ro của kinh tế ban đêm, cũng như các mô hình kinh tế 

ban đêm; thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam và các nhân tố tác động đến phát 

triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 330.9597 / PH110T 

- Mã kho: VL 8395 

 

228/. NGUYỄN VĂN THẠO. Phát triển kinh tế số ở Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thạo, TS. Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 318 

tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về kinh tế số và tăng trưởng kinh tế; thương mại điện tử 

và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở địa phương; kinh tế số trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ 

thông tin - truyền thông và phát triển tài chính; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đến phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới sáng tạo trong bối cảnh nền kinh tế số; 

điều chỉnh pháp luật trong nền kinh tế số ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 330.9597 / PH110T 

- Mã kho: VL 8386 

 

229/. NGUYỄN CHU HỒI. Phát huy giá trị biển, đảo Việt Nam hướng tới nền kinh tế 

biển xanh và bền vững / PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 405 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Vấn đề khai thác, sử dụng biển, khái niệm về tài sản tự nhiên biển, bản chất 

của tài nguyên biển, lịch sử khai lấn biển ở Việt Nam, sử dụng các nguồn tài nguyên biển theo 

hướng bền vững, giữ gìn chất lượng môi trường biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu, ngăn chặn xu thế ô nhiễm môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển 

quan trọng.... 

+ Môn loại: 333.916409597 / B305Đ 

- Mã kho: VL 8388 

 

230/. CASE, ANNE. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Anne 

Case, Angus Deaton; Tô Hoàng Việt Linh... dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. 

- 499 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề xuất những giải pháp tiền năng để kiểm soát những tác động 
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tiêu cực của chủ nghĩa tư bản và hướng nó trở thành một hệ thống hoạt động vì lợi ích chung.. 

+ Môn loại: 335.43 / G419T 

- Mã kho: PM 39779 

- Mã kho: VL 8409 

 

231. LÊ VĂN YÊN. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn hiện nay / PGS. TS. Lê Văn Yên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. - 338 tr.; 24 

cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp 

người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và là điều là điều cần thiết nhất trong chính trị nước 

ta hiện nay , góp phần phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc không đúng về 

lịch sử hoạt động vẻ vang và trong sáng của chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta. 

+ Môn loại: 335.4346 / NGH305C 

- Mã kho: PM 39656 

- Mã kho: VL 8360 

 

232/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Kông - Hướng tới tăng 

trưởng bền vững, bao trùm : Sách chuyên khảo / Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, 

TS. Bùi Thanh Tuấn chủ biên; Phạm Văn Tuế... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 427 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày giá trị địa - chiến lược và mối quan tâm của một số nước ngoài khu 

vực đến Tiểu vùng Mê Kông; những cơ chế hợp tác, thời cơ, thách thức và triển vọng tăng 

trưởng bền vững, bao trùm ở Tiểu vùng Mê Kông. 

+ Môn loại: 337.159 / TH506Đ 

- Mã kho: PM 39781 

- Mã kho: VL 8408 

 

233/. DIRESTA, RENEE. Khởi nghiệp phần cứng - Xây dựng sản phẩm, kinh doanh và 

thương hiệu / Renee Diresta, Brady Forrest ...; Nguyễn Thục An dịch. - Hà Nội : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2023. - 400 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Vấn đề nghiên cứu, tổng kết lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về thị trường 

dịch vụ.. 

+ Môn loại: 338.4700072 / KH462N 

- Mã kho: PM 39798 

- Mã kho: VL 8399 

 

234/. ĐÀO QUANG THUỶ. Ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ ở Việt Nam hiện nay / TS. Đào Quang Thuỷ chủ biên. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2023. - 204 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa 

học công nghệ 

Tóm tắt: Giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, thiết bị công nghệ tiêu biểu 

là thành quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh 

nghiệp Việt Nam.. 

+ Môn loại: 338.761609597 / Ư559T 

- Mã kho: PM 39800 
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- Mã kho: VL 8401 

 

235/. ĐẬU TUẤN NAM. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an 

sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đậu Tuấn Nam, Lê 

Giang Bốn, Phan Thị Thu Hiền. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 232 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách phân tích khái quát về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề an sinh xã hội nói chung và vấn đề an 

sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; chính sách an sinh xã hội đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số; phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm 

bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thúc đẩy chính sách an sinh xã 

hội của Đảng, Nhà nước ta.. 

+ Môn loại: 338.8409597 / TR102N 

- Mã kho: VL 8393 

 

236/. ĐÀN VĂN BÌNH. Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến 

nghị chính sách: Sách chuyên khảo : Sách chuyên khảo / LS.TS. Đàn Văn Bình chủ biên. - 

Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 619 

tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Hiệp Hội bất động sản Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản 

trong nền kinh tế. Thực trạng vai trò của bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam và một số 

khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / B124Đ 

- Mã kho: PM 39785 

- Mã kho: VL 8410 

 

237/. Thành phố Cần Thơ: Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển (2004-2024) : Thông 

tin chuyên đề. - Cần Thơ : [Knxb], 2024. - 343 tr. : Ảnh; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện Thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu bật những thành tựu cơ bản, những định hướng quan trọng của 

Cần Thơ trong chặng đường phấn đấu rở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, xứng 

tầm là đô thị hạt nhân mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập 

thông tin gồm 5 phần: Chính trị - xã hội, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Kinh tế, Khoa học - 

Kỹ thuật, Quốc phòng - An ninh. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107P 

- Mã kho: VL 8420 

 

238/. VÕ KHÁNH VINH. Xã hội học pháp luật - Lý luận và thực tiễn / GS.TS. Nguyễn 

Thị Tố Quyên. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 867 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật. Một số trường 

phái xã hội học pháp luật và lí thuyết áp dụng trong nghiên cứu. Những nội dung cơ bản của 

xã hội học pháp luật tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 340.115 / X100H 

- Mã kho: PM 39694 
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- Mã kho: VL 8352 

 

239/. PHAN CHÍ HIẾU. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản : Sách 

chuyên khảo / TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Văn Cương chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 

2023. - 522 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 343.597 / H406T 

- Mã kho: PM 39695 

- Mã kho: VL 8353 

 

240/. Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. - Hà Nội : Tài chính, 

2023. - 399 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội và từ thiện. 

+ Môn loại: 343.597034026 / CH250Đ 

- Mã kho: PM 39699 

- Mã kho: VL 8364 

 

241/. Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp 

tác xã ở Việt Nam hiện nay. - Hà Nội : Tài chính, 2023. - 299 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế 

tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 343.597076026 / C460C 

- Mã kho: PM 39685 

- Mã kho: VL 8350 

 

242/. NGUYỄN THỊ DUNG. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 

hoá và hội nhập Quốc tế / Sách chuyên khảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 

1051 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Mã kho: VL 8390 

 

243/. TRẦN THỊ HẢI YẾN. Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt 

Nam: Trong quá trình hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm 

Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 271 tr.; 

24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở khoa học của quản lý công chức theo năng lực trong cơ quan 

hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đánh giá thực trạng quản lý công 

chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. Đề xuất quan điểm và giải pháp quản 

lý công chức theo năng lực trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam nằm đáp ứng yêu 

cầu cải cách hành chính. 

+ Môn loại: 352.609597 / QU105L 

- Mã kho: PM 39783 
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- Mã kho: VL 8413 

 

244/. NGUYỄN MINH PHÚ. Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành 

chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn = Responsibilities in providing evidence - based 

solution for administrative complaints: Theoretical and practical issues : Sách chuyên khảo / 

TS. Nguyễn Minh Phú, TS. Trương Văn Trường chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. 

- 252 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giải quyết 

khiếu nại hành chính qua đó đưa ra những giải pháp khoa học và khả thi nhằm đảm bảo thực 

hiện trách nhiệm chứng minh giải quyết khiếu nại hành chính.... 

+ Môn loại: 352.68 / TR102N 

- Mã kho: PM 39653 

- Mã kho: VL 8357 

 

245/. VŨ TRỌNG LÂM. Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân / PGS. TS. Vũ Trọng 

Lâm chủ biên; ThS. Phạm Thị Thinh,.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 231 tr. 

: Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 

của Đại tướng, một cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, luôn gương mẫu về phẩm 

chất đạo đức cách mạng, trong sáng, lối sống trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị, chí 

công vô tư, gần gũi, hết mực yêu thương cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân.... 

+ Môn loại: 355.009597 / V400T 

- Mã kho: VL 8391 

 

246/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại / 

Nguyễn Văn Thành, Trịnh Văn Quyết, Trần Quốc Tỏ,.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 242 tr.; 24 cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các 

vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân 

dân góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; tận dụng ưu thế, nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội phục 

vụ công tác thông tin, tuyên truyền quân đội nhân dân Việt Nam; vai trò của lý luận công an 

nhân dân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới.... 

+ Môn loại: 355.033059705 / N305G 

- Mã kho: PM 39787 

- Mã kho: VL 8414 

 

247/. NGUYỄN HỒNG THAO. Chiến tranh pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Biển Đông 

: Sách tham khảo, lưu hành nội bộ / GS. TS. Nguyễn Hồng Thao chủ biên; ThS. Trần Thị Kim 

Nguyên,.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 258 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan về tình hình chiến tranh pháp lý trong quan hệ 

quốc tế; phân tích khá toàn diện về chiến lược "chiến tranh pháp lý" của Trung Quốc và thực 

tiễn áp dụng ở Biển Đông; đồng thời truyền tải rõ quan điểm, lập trường nhất quán trước sau 

như một của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán 
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của quốc gia ở Biển Đông.. 

+ Môn loại: 355.370951 / CH305T 

- Mã kho: VL 8397 

 

248/. LÊ CÔNG TIẾN. Chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời chính quyền Joe Biden và 

những tác động tới quan hệ Quốc tế / ThS. Lê Công Tiến, TS. Trần Huyền Trang chủ biên; 

CN. Nguyễn Đức Huy... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 438 tr.; 24 

cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách khái quát hoá chính sách đối ngoại Mỹ trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 

tổng thống Joe Biden.. 

+ Môn loại: 372.73 / CH312S 

- Mã kho: VL 8389 

 

249/. Lúa gạo Việt Nam: Con đường đổi mới đến bền vững và thịnh vượng. - Hà Nội : 

Tài chính, 2023. - 564 tr. : Hình ảnh; 23 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân 

trong nước và chuyên gia quốc tế. Các bài viết nhìn nhận sâu sắc quá trình đã qua, gợi mở 

những định hướng lớn và nhiều giải pháp cụ thể cho sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam 

trên hành trình mới. 

+ Môn loại: 382.09597 / L501G 

- Mã kho: VL 8419 

 

250/. LÊ ANH ĐỨC. Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách 

chuyên khảo / Lê Anh Đức. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2023. - 244 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là công 

trình nghiên cứu chuyên sâu về trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa. Công trình chỉ 

ra những đặc điểm bộ trang phục truyền thống vẫn đang tồn tại và được người dân lưu giữ 

hoặc sử dụng trong những dịp lễ quan trọng của gia đình và sinh hoạt cộng đồng.. 

+ Môn loại: 391.008995405 / TR106P 

- Mã kho: PM 39654 

- Mã kho: VL 8358 

 

251/. Truyện xưa nước Nam. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - Minh họa. - 24 cm 

T.2 : Truyện các tiên thánh. - 600 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách Truyện xưa nước Nam tập 2 với tiêu đề Truyện các Tiên Thánh với 

hai nội dung một là, Liệt tiên truyện, Chư công nghệ tổ sư; hai là, Việt Nam tiền cổ vĩ nhân.... 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527X 

- Mã kho: PM 39688 

- Mã kho: VL 8372 

 

252/. Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học tài năng, người đặt nề móng cho nền khoa học kỹ 

thuật Việt Nam / Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tuyển chọn. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2023. - 423 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Tuyển trích một số công trình của giáo sư Tạ Quang Bửu và một số bài của 

bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp viết về ông. Qua đó thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng, 
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cảm phục đối với nhà khoa học tài năng uyên bác trong nhiều lĩnh vực. 

+ Môn loại: 510.92 / T100Q 

- Mã kho: PM 39799 

- Mã kho: VL 8400 

 

253/. AVIZIENIS, AUDRA. Bách khoa về trái cây và rau củ / Audra Avizienis, Karen 

Lawrence, Sophie Cornish-Keefe; Trần Giang Sơn dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 278 

tr. : Ảnh màu; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin khoa học và bổ ích về phân loại trái cây, rau củ; giá 

trị dinh dưỡng; cách xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh; những lưu ý khi sử dụng trái 

cây, rau củ; mùa vụ và phương thức trồng trọt. Giới thiệu chi tiết từng loại trái cây, rau củ; 

cách chế biến các món ăn từ trái cây, rau củ ở trong bếp; cách trồng trái cây, rau củ trong 

vườn. 

+ Môn loại: 580.3 / B102K 

- Mã kho: PM 39702 

- Mã kho: VL 8376 

 

254/. NGUYỄN HỮU XUYÊN. Chính sách khoa học và công nghệ : Những vấn đề cơ 

bản về lý luận và thực tiễn tại Việt Nam / TS. Nguyễn Hữu Xuyên. - Hà Nội : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2023. - 249 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính sách hội nhập quốc tế về khoa học 

và công nghệ. Xu hướng phát triển và hội nhâp quốc tế về khoa học và công nghệ của các 

nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thực trạng, quan điểm và định hướng chính 

sách hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt. 

+ Môn loại: 609.597 / CH312S 

- Mã kho: PM 39801 

- Mã kho: VL 8402 

 

255/. Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học lớn với cách mạng Việt Nam / 

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tuyển chọn. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 301 

tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm một số bài viết được chọn lọc trong Hội thảo khoa học "Giáo 

sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học lớn với cách mạng Việt Nam". Nội dung sách là 

những dòng tâm huyết của các tác giả viết về cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần 

Đại Nghĩa. 

+ Môn loại: 623.4092 / GI-108S 

- Mã kho: PM 39797 

- Mã kho: VL 8398 

 

256/. PHẠM LONG. Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX 

: Từ góc nhìn giáo dục Việt Nam / Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế chủ biên. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2023. - 320 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những văn bản nghị định, báo cáo, các bài báo cùng với 

những lời bàn, bịnh luận và nghệ thuật ứng dụng Việt Nam giai đoạn nữa đầu thế kỷ XX 

không chỉ với tư cách là một lĩnh vực nghệ thuật mà ocnf là một lĩnh vực đào tạo trong chương 

trình giáo dục ở thuộc địa. 
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+ Môn loại: 700.710597 / M600T 

- Mã kho: PM 39691 

- Mã kho: VL 8374 

 

257/. PIUMINI, ROBERTO. Những người bạn từ trang sách : Dành cho lứa tuổi 11+ / 

Roberto Piumni, Elisa Paganelli; Trần Dương Hiệp dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. 

: Minh hoạ; 24 cm. 

+ Môn loại: 808 / NH550N 

- Mã kho: PM 39701 

- Mã kho: VL 8377 

 

258/. FREEMAN, PHILIP. Hannibal - Kẻ thù vĩ đại của La Mã / Philip Freeman; 

Nguyễn Thế Hiền dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 295 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / H105N 

- Mã kho: PM 39709 

- Mã kho: VL 8383 

 

259/. DEAVER, JEFFERY. Màn chơi tử thần / Jeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy 

dịch. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 433 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 813.6 / M105C 

- Mã kho: PM 39708 

- Mã kho: VL 8382 

 

260/. TRẦN THIỆN CHÁNH. Thơ Trần Thiện Chánh / Trần Thiện Chánh; Cao Tự 

Thanh dịch và giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 372 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460T 

- Mã kho: PM 39689 

- Mã kho: VL 8373 

 

261/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên 

Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 24 cm. 

T. 1 : Động Đình Hồ Hùng Chiến. - 483 tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / A107H 

- Mã kho: PM 39705 

- Mã kho: VL 8379 

 

262/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên 

Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 24 cm. 

T. 2 : Động Đình Hồ Hùng Chiến. - 483 tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / A107H 

- Mã kho: PM 39706 

- Mã kho: VL 8380 

 

263/. GIFFORD, CLIVE. Các địa danh đẹp nhất thế giới / Clive Gifford; Trần Giang 

Sơn dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239 tr. : Ảnh màu; 26 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh đẹp nhất thế giới do con người và thiên nhiên tạo 
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nên ở châu Âu, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Nam 

Cực. 

+ Môn loại: 910.3 / C101Đ 

- Mã kho: PM 39703 

- Mã kho: VL 8375 

 

264/. HÒA CHÍNH TỬ. Truyện xưa nước Nam / Hòa Chính Tử; Nguyễn Quốc Khánh, 

Trịnh Khắc Mạnh biên dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 24 cm. 

T.1 : Những thế đất nổi tiếng - Trùng đính thiên Nam danh địa. - 500 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách Truyện xưa nước Nam tập 1 với tiêu đề Những thế đất nổi tiếng 

với hai nội dung một là, Trùng đính những thế đất nổi tiếng trời Nam; hai là, Địa lí biện hoặc 

tiệp hiểu.... 

+ Môn loại: 959.7 / TR527X 

- Mã kho: PM 39690 

- Mã kho: VL 8371 

 

265/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp = General Vo Nguyen Giap. - Hà Nội : Thông Tấn, 

2023. - 209 tr. : Ảnh màu; 23 x 25 cm. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Mã kho: PM 39684 

- Mã kho: VL 8365 

 

266/. NGUYỄN CHÍ VỊNH. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của 

Đảng, vị tướng tài ba của quân đội Nhân dân Việt Nam : Tuyển chọn / Thượng tướng, GS. 

TS. Nguyễn Chí Vịnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 799 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội 

nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lý luận, gồm các bài viết nói, bài viết tiêu 

biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đồng thời khẳng định công lao to lớn của Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Mã kho: PM 39786 

- Mã kho: VL 8418 

 

267/. SARANTIDIS,KOSTAS. Việt Nam quê hương thứ hai của tôi : Hồi ký / Kostas 

Sarantidis; Quách Thanh Hương... dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 617 tr.; 

24 cm. 

Tóm tắt: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập là " Lời chứng của một người Vệt gốc 

Hy Lạp về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam". 

+ Môn loại: 959.7041 / V308N 

- Mã kho: VL 8343 

 

267/. NGUYỄN THANH HÓA. Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực 

dân Pháp 1945 - 1954 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hóa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2023. - 408 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 

- 1954 của tác giả Nguyễn Thanh Hóa đã phác họa nên bức tranh toàn cảnh về sự đóng góp 
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của giới trí thức nước nhà trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.. 

+ Môn loại: 959.704108622 / H103T 

- Mã kho: PM 39651 

- Mã kho: VL 8355 

 

269/. JONES, HOWARD. Mỹ Lai Việt Nam 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát : Sách tham 

khảo / Howard Jones; Mạnh Chương dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 710 

tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những đánh giá của báo chí, cuộc phỏng vấn, báo cáo của quân đội 

Mỹ, tác giả Howard Jones ghi lại hồi ức về vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 tại Quảng Ngãi; tái 

hiện những đau thương, mất mát, tội ác kinh hoàng mà quân đội Mỹ đã gây ra cho người dân 

Sơn Mỹ - Quảng Ngãi trong chiến tranh Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / M600L 

- Mã kho: PM 39784 

- Mã kho: VL 8412 

 

270/. NGUYỄN THỊ BÌNH. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Chính phủ Cách mạng lâm 

thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam : Hồi ức / Nguyễn Thị Bình. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 688 tr.; 22 cm. 

Tóm tắt: Gồm những hồi ức phác hoạ lại hoạt động của Mặt trận dân tộc giải phóng 

chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam trong suốt thời gian từ ngày mở đầu hội nghị bốn 

bên cho đến ngày ký kết hiệp định Paris về Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M118T 

- Mã kho: PM 39780 

- Mã kho: VL 8407 

 

271/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Đà Lạt bên dưới sương mù : Đô thị Đà Lạt. 1950 - 

1975 : Biên khảo / Nguyễn Vĩnh Nguyên. - Tái bản lần 3. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 399 tr. : 

Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện lại một giai đoạn quan trọng về lịch sử văn hoá đô thị Đà Lạt với 

những biến động bên dưới các huyền thoại và sương mù thời gian cũng như định kiến, đã diễn 

ra tại Đà Lạt trong giai đoạn 1950-1975; làm rõ một số giá trị quan trọng của một đô thị có 

lịch sử nhân văn đặc biệt và những góc khuất đầy bất ngờ. 

+ Môn loại: 959.76904 / Đ100L 

- Mã kho: VL 8384 

 

272/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông / Louis Malleret; 

Nguyễn Hữu Giềng,.. dịch và giới thiệu. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2023. - Hình vẽ. - 28 cm. 

T. III : Văn hóa Phù Nam. - 567 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện vật là công cụ lao động, sinh hoạt của cư dân thuộc văn 

hoá Óc Eo, chất liệu được làm bằng đá và xương răng của các loài động vật; chi tiết các hiện 

vật bằng đất nung bao gồm các công cụ sử dụng trong hoạt động thủ công nghiệp làm gốm, 

kim hoàn và các loại đồ gốm được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân văn hoá Óc 

Eo; những nghiên cứu về kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của cư dân cổ cùng các hiện vật 

được làm bằng kim loại như tượng của các vị thần và phật, nhạc khí, đồ trang sức và các hiện 
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vật kim loại của nước ngoài được phát hiện ở các di chỉ Óc Eo. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 

- Mã kho: VL 8405 

 

273/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông / Louis Malleret; 

Nguyễn Hữu Giềng,.. dịch và giới thiệu. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2023. - Hình vẽ. - 28 cm. 

T. III : Phụ bản. - 119 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hiện vật là công cụ lao động, sinh hoạt của cư dân thuộc văn 

hoá Óc Eo, chất liệu được làm bằng đá và xương răng của các loài động vật; chi tiết các hiện 

vật bằng đất nung bao gồm các công cụ sử dụng trong hoạt động thủ công nghiệp làm gốm, 

kim hoàn và các loại đồ gốm được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân văn hoá Óc 

Eo; những nghiên cứu về kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của cư dân cổ cùng các hiện vật 

được làm bằng kim loại như tượng của các vị thần và phật, nhạc khí, đồ trang sức và các hiện 

vật kim loại của nước ngoài được phát hiện ở các di chỉ Óc Eo. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 

- Mã kho: VL 8406 

 

274/. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia / Hoàng Chí Bảo, Đoàn Minh 

Huấn, Vũ Trọng Lâm.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 826 tr. : Ảnh màu; 24 

cm. 

ĐTTS ghi: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 

ương. Tạp chí Đảng Cộng Sản. Báo Nhân dân 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về một số vấn đề lý luận nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trình 

bày thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao 

đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, 

đảng viên. 

+ Môn loại: N122C / 324.2597075 

- Mã kho: VL 8368 

 

 

HẾT! 


